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Hà Nội, năm 2021


TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN

Tài liệu này thuộc loại sách giáo trình nên các nguồn thông tin có thể được phép dùng nguyên bản hoặc trích dùng cho các mục đích về đào tạo và tham khảo.
Mọi mục đích khác mang tính lệch lạc hoặc sử dụng với mục đích kinh doanh thiếu lành mạnh sẽ bị nghiêm cấm.

LỜI GIỚI THIỆU

Hiện nay yêu cầu về môi trường và sự tiết kiệm được đặt lên hàng đầu so với các yêu cầu khác. Vì vậy mà nhiều sự đổi mới trong thiết kế và điều khiển ô tô đã được chấp nhận và thực hiện một cách rộng rãi và nhanh chóng như thiết bị tiêu chuẩn hiện nay. Chúng bao gồm sự kiểm soát và điều khiển điện tử, các hệ thống đánh lửa không dùng bộ chia điện, phun nhiên liệu nhiều điểm theo thứ tự, các bộ tăng áp và tua bin tăng áp, các piston và xéc măng ma sát thấp, các trục cam đơn và đôi trên nắp máy. Một số xe có các hệ thống nhiên liệu kép hoặc hệ thống nhiên liệu linh hoạt, chúng có khả năng vận hành với các nhiên liệu khí và lỏng khác nhau. Ô tô cũng không còn dùng xăng như là nhiên liệu duy nhất dùng trong ô tô vì do yêu cầu của các luật lệ về khí thải.
Xu hướng hiện nay đang thử nghiệm sản xuất các động cơ ô tô hai kỳ không tạo ra nhiều khí ô nhiễm. Nếu điều này thành công thì các động cơ ô tô hai kỳ được chế tạo lúc này sẽ có sự thay đổi hơn nữa trong cấu tạo ô tô cũng như sửa chữa ô tô.
Để tạo điều kiện giúp các học sinh bước đầu tìm hiểu, thực hiện việc khai thác, bảo dưỡng, sửa chữa ô tô theo đúng các chế độ quy định. Giáo trình Kỹ thuật chung về ô tô này bao gồm các phát triển mới nhất trong thiết kế, chế tạo, sự hoạt động. Nó được viết lại mới trên cơ sở hệ thống hóa lại kiến thức cũ nhưng được trình bày đơn giản, đầy đủ và dễ hiểu. Các thuật ngữ được định nghĩa rõ ràng giúp cho người đọc dễ tiếp thu và tự ôn lại kiến thức của mình sau mỗi bài. Nó phục vụ cho học sinh, các lái xe và các bạn có quan tâm đến ô tô nắm bắt được và hiểu một cách chung, tổng quát nhất về ô tô.
Giáo trình Kỹ thuật chung về ô tô này gồm các nội dung chính sau:
Bài 1. Tổng quan chung về ôtô
Bài 2. Động cơ đốt trong
Bài 3.Dụng cụ, thiết bị nghề công nghệ ôtô
Bài 4. Phương pháp kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa
Bài 5: Quy trình sửa chữa ô tô
Tuy nhiên giáo trình Kỹ thuật chung về ô tô vẫn hướng đến cùng mục đích là cung cấp các nguyên lý cơ bản về các bộ phận và các hệ thống của ôtô. Chẳng hạn như chúng bao gồm phần cấu tạo chung về ô tô, nguyên lý hoạt động động cơ đốt trong. Ngoài ra giáo trình còn đề cập đến cách sử dụng các trang thiết bị trong nghề sửa chữa ô tô. 
Giáo trình Kỹ thuật chung về ô tô cung cấp cho các học sinh, sinh viên và người thợ kiến thức cơ bản làm nền tảng, giúp cho người học trở thành kỹ thuật viên chất lượng trong việc sửa chữa ô tô. Nó cũng giúp cho người học đáp ứng các kỹ năng yêu cầu nghề nghiệp. Đồng thời người học sẽ thành thạo trong công việc của mình, đáp ứng sự mong đợi trong việc trở thành kỹ thuật viên mới trong công nghiệp sửa chữa ô tô.
Xin chân trọng cảm ơn khoa Cơ khí Động lực trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ cùng với sự giúp đỡ quý báu của đồng nghiệp đã giúp tác giả hoàn thành giáo trình này.
Mặc dù đã rất cố gắng nhưng chắc chắn không tránh khỏi sai sót, tác giả rất mong nhận được ý kiến đóng góp của người đọc để lần xuất bản sau giáo trình được hoàn thiện hơn.
Hà Nội, ngày…..tháng…. năm 2021
  THAM GIA BIÊN SOẠN
1. Chủ biên: Phan Thị Kim Thương
2. Nguyễn Văn Cường
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GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN

Tên mô đun: KỸ THUẬT CHUNG VỀ Ô TÔ VÀ CÔNG NGHỆ SỬA CHỮA
Mã mô đun: MĐ OTO 15
Thời gian thực hiện mô đun:  60 giờ; (Lý thuyết: 45 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 12 giờ; Kiểm tra, thi kết thúc : 3 giờ)
I. Vị trí, tính chất của mô đun :
-  Vị trí : Mô đun được bố trí dạy sau hoặc song song với các các môn học/ mô đun cơ sở nghề sau: MH 07, MH 08, MH 09, MH 10, MĐ 11, MĐ 12, MĐ 13, MH 14
- Tính chất: Là mô đun chuyên môn nghề bắt buộc.
II. Mục tiêu mô đun :
- Kiến thức :
+ Trình bày được vai trò và lịch sử phát triển của ô tô;
+ Trình bày được các bộ phận cơ bản trên ô tô ;
+ Trình bày được nguyên lý hoạt động của động cơ đốt trong ;
+ Phát biểu được trình tự dịch vụ ô tô.
- Kỹ năng :
+ Lập được bảng thứ tự nổ của động cơ nhiều xy lanh ;
+ Nhận biết được các đặc điểm cơ bản của động cơ ;
+ Nhận dạng được các cơ cấu, hệ thống, tổng thành cơ bản trên ô tô ;
+ Sử dụng được các thiết bị, dụng cụ của nghề công  nghệ ô tô.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm :
+ Chấp hành đúng quy trình, quy phạm của nghề công nghệ ô tô ;
+ Tích cực rèn luyện tính kỷ luật, cẩn thận, tỉ mỉ ;
+ Chịu trách nhiệm hoàn thành công việc được giao;
+ Chấp hành an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.
III. Nội dung của mô đun


Bài 1. TỔNG QUAN CHUNG VỀ Ô TÔ
Mã số của bài: MĐ ÔTÔ 15 - 01
Mục tiêu:
- Phát biểu đúng khái niệm, phân loại và lịch sử phát triển ô tô;
- Trình bày nhiệm vụ, yêu cầu và cấu tạo của các bộ phận chính trong ô tô;
- Nhận dạng đúng các bộ phận và các loại ô tô;
- Chấp hành đúng quy trình, quy phạm trong nghề công nghệ ô tô.
Nội dung:
1.1. Khái niệm, vai trò của ô tô
Ô tô là xe tự chạy, dùng để chở hàng hoá, chở người hoặc dùng trong cơ giới hoá một số công việc. Ô tô có tính cơ động cao có thể đến tận nơi xếp dỡ hàng, vận chuyển được nhiều loại hàng hoá, việc sử dụng đơn giản tính kinh tế cao. Ô tô được sử dụng nhiều trong các ngành kinh tế quốc dân.
1.2. Lịch sử và xu hướng phát triển của ô tô.
Trong lịch sử phát triển động cơ có một vài mốc đáng ghi nhớ sau:
+ Năm 1650 chiếc xe có bốn bánh vận chuyển bởi các lò xo được thiết kế bởi nghệ sỹ, nhà phát minh người ý Leonardo da vinci. Sau đó là nguồn phát triển động lực cho ô tô: Động cơ gió, động cơ không khí nén. Năm 1769 đánh dấu sự ra đời của động cơ máy hơi nước (khói đen, ồn, khó vận hành…) và vào thời kỳ này chiếc ô tô tải đầu tiên ra đời.
+ Năm 1860 động cơ bốn kỳ chạy ga ra đời đánh dấu cho sự ra đời của ô tô con (loại xe này dùng cho giới thượng lưu người pháp)
+ Năm 1864 động cơ bốn kỳ chạy xăng ra đời và sau 10 năm động cơ với loại xe này đạt được công suất 20 Kw và có thể đạt vận tốc 40 Km/h.
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Hình 1.1. Chiếc horseless carriage
Sản xuất năm 1893 bởi Charles và Frank Duryea
+ Năm 1885 Karl Benz chế tạo một chiếc xe có một máy xăng nhỏ đó là chiếc ô tô đầu tiên.
+ Năm 1891 ô tô điện ra đời ở Mỹ do hãng Morris et Salon ở Philadel sản xuất
+ Sau khi lốp khí nén ra đời, năm 1892 Rudolf diesel đã cho ra đời động cơ diesel và đã cho chế tạo hàng loạt. Vào thời gian này đã hoàn thành tổng thể ô tô con, ô tô tải, ô tô chở người với lốp khí nén.
+ Cuộc cách mạng xe hơi chỉ bắt đầu vào 1896 do Henry Ford hoàn thiện và bắt đầu lắp ráp hàng loạt lớn. Vào những năm tiếp theo là sự ra đời các loại xe hơi của các hãng Renault và Mecerdes (1901), Peugeot (1911).

[image: ]
Hình 1.2. Chiếc Silver Ghost
Sản xuất năm 1909 bởi Rolls-Royce
Ngày nay chiếc ô tô không ngừng phát triển và hiện đại, công nghiệp xe hơi đã trở thành ngành công nghiệp đa ngành.
+ Năm 1934 Xe hơi có hộp số tự động ra đời
+ 1936 Hãng Daimler  Benz bắt đầu sản xuất hàng loạt ô tô tải (diesel).
+ 1957 Động cơ Vanken ra đời.
+1937 Hãng Toyota được thành lập bởi Toyoda và1997 hãng TOYOTA cho ra đời chiếc ô tô Hybrid đầu tiên.
+ Năm 1967 xe hơi có hệ thống phun xăng cơ khí.
Ô tô phát triển đi cùng với tính năng an toàn: 1971 ABS: Anti – Lock Brake system (hệ thống chống bó cứng bánh xe khi phanh), 1979 (điều khiển kỹ thuật số), EBD Electronic Brake Distrition (phân phối lực phanh điện tử), TRC: Traction Control (điều khiển lực kéo), điều khiển thân xe,: Active Body Con troll (ABC)…
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Hình 1.3. Chiếc MR-2 Turbo
Sản xuất năm 1992 bởi Toyota
	Tốc độ của xe cũng được cải tiến không ngừng: Năm 1993 tốc độ của xe đạt 320 Km/h và đến năm 1998 Vmax = 378 Km/h. Cho đến nay ô tô có thể đạt tốc độ lớn hơn 400 Km/h.
Chúng ta đã biết, ôtô không được phát minh ra chỉ trong ngày một ngày hai và là phát minh riêng của nhà sáng chế nào. Lịch sử của ô tô phản ánh sự tiến bộ diễn ra trên khắp thế giới. Ước tính đã có khoảng trên 100,000 sáng chế để tạo nên chiếc xe ô tô hiện đại ngày nay. Tuy vậy, chúng ta vẫn có thể thấy được có rất nhiều phát minh ở thời kỳ sơ khai đã đặt nền móng cho sự phát triển của xe hơi. Chúng ta hãy bắt đầu với những mô hình lý thuyết đầu tiên về ô tô đã được Leonardo Da Vinci và Isaac Newto tạo dựng.
Hiện nay cũng như tương lai xu hướng thiết kế ô tô mong muốn tạo ra những mẫu xe gợi cảm, có sức mạnh, tiết kiện nhiên liệu, điều khiển dễ dàng, an toàn và giá thành hạ. Ô tô có hệ thống bảo vệ môi trường, giảm chất độc khí thải xuống ngày thấp hoặc giảm chất độc khí khải bằng không khi sử dụng động cơ điện, năng lượng mặt trời,…là loại ô tô sẽ được sử dụng nhiều trong tương lai.
Ở nước ta hiện nay một số hãng xe lớn được sử dụng nhiều trên thị trường như: Toyota Moto, Ford, Honda Moto, Nissan Moto, Peugeot, Fiat, BMW, Hyundai Moto, Volvo, Suzuki, Mazda Moto, China FAW, Isuzu…
1.3. Các bộ phận chính trong ô tô.
Ô tô cấu tạo gồm có các phần sau:
- Phần động cơ đốt trong
- Phần gầm xe
- Phần thân xe
- Phần điện ôtô
[bookmark: _Toc255225369][bookmark: _Toc255226189][bookmark: _Toc255226288][bookmark: _Toc256695552][bookmark: _Toc256900112]1.3.1 Động cơ đốt trong
Hiện nay động cơ được sử dụng trên ô tô chủ yếu là động cơ đốt trong kiểu piston, nhiên liệu dùng cho loại động cơ này là xăng, diesel, khí gas hay H2,...Trên ô tô động cơ là bộ phận quan trọng quyết định đến các thông số cơ bản của ô tô: Công suất, tôc độ, trọng lượng hàng hóa hay hành khách chuyên chở của ô tô và các tính năng khác có tác động trực tiếp đến môi trường gây ồn, gây ô nhiễm môi trường do khí thải gây ra. Vì vậy động cơ chiếm số % lớn giá thành cả ô tô (20 ÷ 30)%.
[bookmark: _Toc255226190][bookmark: _Toc255226289][bookmark: _Toc256695553][image: ]
Hình: Động cơ ôtô
- Cách bố trí chung động cơ trên ô tô
+ Bố trí có thể là ngang hoặc dọc ô tô
+ Tuỳ theo cách bố trí động cơ đốt trong và hệ thống truyền lực trên ô tô mà người ta có thể phân biệt một số sơ đồ bố trí điển hình: cầu sau chủ động, động cơ đặt trước hoặc giữa xe; cầu sau chủ động, động cơ đặt trước; cầu sau chủ động, động cơ đặt sau; ô tô nhiều cầu chủ động.
+ Sơ đồ cầu sau chủ động, động cơ đặt trước hoặc giữa xe
1
2
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5
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Hình 1.9: Sơ đồ hệ thống truyền lực ô tô có cầu sau chủ động.
1- Động cơ;  2- ly hợp;  3- Hộp số;  4- Trục các đăng;  5- bộ cầu; 6- bán trục
Đây là sơ đồ mang tính truyền thống và cho tới nay vẫn được sử dụng rộng rãi, đặc biệt là trên các loại xe tải, xe khách và trên một số loại xe du
Trên hình 1.9 là hai sơ đồ điển hình: sơ đồ 1.9a thường được sử dụng trên xe tải và một số xe du lịch, còn sơ đồ 1.9b thường sử dụng trên xe chở khách
+ Sơ đồ cầu trước chủ động, động cơ đặt trước.
Sơ đồ này chỉ sử dụng trên các xe du lịch. Có 2 cách bố trí động cơ: đặt dọc theo xe hoặc đặt ngang. Việc bố trí động cơ ở phía trước kết hợp với cầu trước chủ động cho phép nâng cao tính ổn định và tính điều khiển của ô tô. 
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Hình 1.10: Sơ đồ hệ thống truyền lực ô tô có 
cầu trước chủ động và động cơ đặt trước.
a) động cơ đặt dọc;   b) động cơ đặt ngang
1- Động cơ;  2- ly hợp;  3- Hộp số;  4- Trục các đăng; 5- truyền lực chính và vi sai.
- Hình 1.10a thể hiện một vị trí của sơ đồ động cơ đặt dọc. Trên thực tế, có nhiều phương án khác nhau để bố trí các cụm của hệ thống truyền lực tuỳ theo loại xe. Nhưng chúng có nhược điểm chung là kết cấu cồng kềnh và vẫn phải dùng bộ truyền bánh răng côn ở truyền lực chính để đổi hướng truyền mô men đi một góc 900.
- Hình 1.10b là sơ đồ động cơ đặt ngang, nó có kết cấu gọn hơn sơ đồ trên. ở sơ đồ này, thường có hai phương án bố trí các cụm: toàn bộ động cơ và hệ thống truyền lực (HTTL) được đặt ngọn trong một cụm; động cơ và HTTL được chế tạo rời thành các bộ phận độc lập.
+ Sơ đồ cầu sau chủ động, động cơ đặt sau (hình 1.11)
Với sơ đồ này, động cơ và toàn bộ HTTL được đặt ở phía sau xe nên rất thích hợp với các loại ô tô chở khách đường dài,  bởi vì nó cho phép giảm được tối đa ảnh hưởng của độ ồn, rung và nhiệt của động cơ tới khoang hành khách. Ngoài ra, trọng lượng phân bố lên cầu sau tăng lên đáng kể làm tăng khẳ năng bám của cầu chủ động. Hơn nữa do toàn bộ động cơ và HTTL được bố trí ở cầu sau, nên toàn bộ phần gầm xe phía trước cầu sau được giải phóng, do vậy người ta thường sử dụng không gian này để làm khoang chứa hành lý. Điều này rất có ý nghĩa đối với những xe chở khách đường dài.
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Hình 1.11: Sơ đồ hệ thống truyền lực ô tô chở khách có động cơ đặt sau.
a) động cơ đặt dọc;   b) động cơ đặt ngang
1- Động cơ;  2- ly hợp;  3- Hộp số;  4- Trục các đăng;  
5- truyền lực chính và vi sai.
+ Sơ đồ ô tô nhiều cầu chủ động
Ô tô nhiều cầu chủ động thường được sử dụng trong những trường hợp sau:
Các loại ô tô cỡ lớn có nhiều cầu, các cầu sau thường được thiết kế chủ động để tận dụng khả năng bám, tăng lực kéo của xe.
Các loại ô tô cần có tính năng việt dã cao để có thể hoạt động  trong các điều kiện đường xấu hoặc thậm trí không có đường (ô tô quân sự, vận tải lâm nghiệp, ...) được chế tạo với tất cả các cầu đều được chủ động
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Hình 1.12: Sơ đồ hệ thống truyền lực ô tô có nhiều cầu chủ động
1- Động cơ;  2- ly hợp;  3- Hộp số;  4- Trục các đăng;  5- bộ cầu; 
6- bán trục; 7- hộp số phụ; 8- khớp các đăng đồng tốc.
[bookmark: _Toc256695556][bookmark: _Toc256900113]1.3.2. Gầm ô tô
Phần gầm ô tô gồm các hệ thống:
+ Hệ thống truyền lực
+ Hệ thống phanh
+ Hệ thống lái
+ Hệ thống treo, di chuyển
[bookmark: _Toc255226293][bookmark: _Toc256695557][bookmark: _Toc255226194]- Hệ thống truyền lực 
Để truyền công suất của động cơ đến các bánh xe.
Yêu cầu của hệ thống truyền lực:
- Truyền công suất từ động cơ đến bánh xe chủ động với hiệu suất cao,
độ tin cậy lớn.
- Thay đổi được mô men của động cơ một cách dễ dàng
- Cấu tạo đơn giản, dễ bảo dưỡng, sửa chữa.
[image: ]












 
Hình 1.13. Hệ thống truyền lực
1. Động cơ          2. Hộp số ngang           3. Hộp số dọc      4. Bán trục       
 5. Trục các đăng             6. Bộ vi sai                    7. Cầu chủ động         
8. Moayơ cầu xe                9. Lốp và bánh xe
 
Phân loại hệ thống truyền lực:
Theo cách bố trí, hệ thống truyền lực chia thành các loại sau đây:
+ FF (Front - Front) động cơ đặt trước, cầu trước chủ động
+ FR (Front - Rear) động cơ đặt trước, cầu sau chủ động
+ 4WD (4 wheel drive) 4 bánh chủ động
+ MR (midle – rear) Động cơ đặt giữa cầu sau chủ động
+ RR (Rear - Rear) Động cơ đặt sau cầu sau chủ động
- Hệ thống Phanh (BS)
Dùng để giảm tốc độ của ôtô cho đến khi dừng hẳn hoặc đến một tốc độ cần thiết nào đó và giữ cho ôtô đứng yên trên đường dốc.
+ Hệ thống phanh dầu 
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 Hình 1.14. Hệ thống phanh dầu 


- Hệ thống phanh khí:


Bình chứa 
Áp kế 
Máy nén khí 
Buồng phanh trước 
Buồng phanh sau
Đầu nối
Khóa
Ống nối




















Hình 1.15. Hệ thống phanh khí

+ Hệ thống phanh ABS
[image: ]













Hình 1.16 Hệ thống phanh ABS
[bookmark: _Toc255226196][bookmark: _Toc255226295][bookmark: _Toc256695559]- Hệ thống điều khiển (Lái)
Dùng để thay đổi hướng di chuyển của xe ôtô bằng các bánh dẫn hướng . Bởi vậy chức năng của hệ thống lái là giữ nguyên hay tháy đổi hướng  chuyển động của xe theo ý muốn của người điều khiển
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Hình 1.17.  Hệ thống lái
[bookmark: _Toc255226197][bookmark: _Toc255226296][bookmark: _Toc256695560]
- Hệ thống treo
[bookmark: _Toc255226198]Dùng để nối đàn hồi khung, gầm xe với hệ thống chuyển động như: cầu trước, cầu sau và bánh xe. Tạo điều kiện cho bánh xe thực hiện chuyển động tương đối theo phơng thẳng đứng đối với khung xe hoặc vỏ xe theo yêu cầu dao động êm dịu.
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Hình 1.18. Hệ thống treo
[bookmark: _Toc255226199][bookmark: _Toc255226297][bookmark: _Toc256695561]
-  Phần di chuyển
Giúp cho xe chuyển động được (các bánh xe)
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[bookmark: _Toc255225371]
Hình 1.19. Hệ thống di chuyển
[bookmark: _Toc255225372][bookmark: _Toc255226200][bookmark: _Toc255226298][bookmark: _Toc256695562][bookmark: _Toc256900114]1.3.3. Điện ô tô
Phần điện ô tô gồm:
	+ Nguồn điện
	+ Hệ thống khởi động, đánh lửa
	+ Hệ thống điện thân xe
	+ Hệ thống điều khiển điện
[bookmark: _Toc255226201][bookmark: _Toc255226299][bookmark: _Toc256695563]- Nguồn điện
Cung cấp điện cho tất cả các phụ tải khi động cơ chưa làm việc hoặc làm ở tốc độ thấp (UMF < Uđm)  ắc quy.
Cung cấp điện cho các phụ tải trên ô tô (trừ máy khởi động) và nạp điện bổ xung cho ắc quy khi trục khuỷu động cơ làm việc ở số vòng quay trung bình và lớn  máy phát điện.
Duy trì điện áp của máy phát trong mức quy định, bảo vệ các phụ tải và ắc quy. Ngăn chặn dòng điện ngược khi (UMF < Ắc quy)  bộ tiết chế.
Cấu tạo gồm:
[image: ]+ Ắc quy: Là một thiết bị có khả năng nạp điện đóng vai trò là nguồn điện cho các chi tiết điện khi động cơ dừng hoạt động. Khi động cơ hoạt động nó lưu năng lượng điện.












Hình 1.20. Ắc quy
1. Cực âm    2. Nút thông hơi    3. Mắt kiểm tra    4. Cực dương   5. Dung dịch  6. Ngăn ắc quy      7. Bản cực

[image: ]+ Máy phát điện
Khi động cơ khởi động, dây đai dẫn động sẽ làm cho puly của máy phát quay. Kết quả là rôto quay và dòng điện được phát ra từ cuộn stato

1. Puly     
2. Rôto 
3. Stato (cuộn dây)
4. Bộ nắn dòng (điốt)
5. Bộ điều áp IC
6. Cực B




Hình 1.21. Máy phát điện
[bookmark: _Toc255226202][bookmark: _Toc255226300][bookmark: _Toc256695564]
- Hệ thống điện thân xe
Hệ thống tín hiệu:
[image: n54]










Hình 1.22. Cấu tạo các bộ phận của hệ thống đèn xinhan trên xe.
+ Báo hiệu sự có mặt của xe đang hoạt động hoặc dừng đỗ trên đường: Kích thước, khuôn khổ, biển số ... của các loại phương tiện tham gia giao thông trên đường biết.
+ Thông báo hướng chuyển động của xe khi đến các điểm giao nhau.

- Hệ thống chiếu sáng:
+ Chiếu sáng một phần đường khi xe chuyển động trong đêm tối.
+ Chiếu sáng các bộ phận trong xe khi cần thiết: Chiếu sáng động cơ, buồng lái, khoang hành khách, khoang hành lý.
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Hình 1.23. Hệ thống chiếu sáng, tín hiệu.
- Hệ thống điều hòa không khí: 

[image: ]








Hình 1.24. Hệ thống điều hòa không khí
Điều hòa không khí điều khiển nhiệt độ bên trong xe ô tô. Nó đóng vai trò là bộ hút ẩm, ngoài chức năng điều khiển nhiệt độ sưởi ấm và làm mát. Điều hòa không khí cũng giúp làm tan băng, tuyết và sương đọng ở bên ngoài và bên trong cửa sổ.
- Hệ thống gạt nước và rửa kính:
+ Gạt nước: Đảm bảo tầm nhìn cho lái xe bằng cách gạt nước mưa hay bụi bẩn trên kính trước hay kính hậu.
+ Bộ phun nước rửa kính: Để loại bỏ bụi bẩn hay dầu mà có thể gạt được bằng gạt nước.
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Hình 1.25. Hệ thống gạt nước và rửa kính xe du lịch
[bookmark: _Toc255226203][bookmark: _Toc255226301][bookmark: _Toc256695568]
- Hệ thống thông tin
[image: ]









Hình 1.26. Các đồng hồ báo
1. Đồng hồ báo tốc độ động cơ           2. Đồng hồ báo tốc độ xe       
3. Đồng hồ nhiệt độ nước    4. Đồng hồ báo nhiên liệu 
  5. Đồng hồ báo áp suất dầu       6. Vôn kế
Hệ thống thông tin bao gồm các đồng hồ, đèn báo và đèn chỉ thị để cho biết những thông tin cần cho lái xe đảm bảo an toàn.
+ Các đồng hồ: Qua chuyển động của kim chỉ báo một số thông tin thay đổi thường xuyên.
+ Các đèn cảnh báo: Bật sáng để báo cho lái xe rằng hệ thống có trục trặc cần bổ sung thay thế.
+ Các đèn chỉ thị: Những đèn này sáng lên để thông báo cho lái xe rằng những thiết bị tương ứng đang hoạt động, sau khi lái xe đã bật công tắc hay cần điều khiển. Các bóng đèn màu xanh da trời, xanh lá cây và da cam được sử dụng tùy theo mục đích.
[bookmark: _Toc255225373][bookmark: _Toc255226204][bookmark: _Toc255226302][bookmark: _Toc256695569][bookmark: _Toc256900115]1.3.4. Phần thân xe
Có hai loại thân xe: Thân xe dạng khung và thân xe dạng vỏ.
- Thân xe dạng khung (A): Bao gồm thân xe và khung xe (trên đó có lắp động cơ, hộp số và hệ thống treo) tách rời. 
- Thân xe dạng vỏ (B): Bao gồm thân xe và khung xe được gắn liền thành một khối. Toàn bộ thân xe chắc khỏe dưới dạng một khối thống nhất.
- Dầm bảo vệ va đập sườn xe:Là một loại vật liệu tăng cường được lắp trong cửa xe để đảm bảo độ cững vững của cửa xe trong trường hợp tai nạn từ bên sườn.
[image: http://www.oto-hui.com/hinhanh/than-xe404.jpg]











Hình 1.27. Thân xe

1.4. Phân loại ô tô
1.4.1 Phân loại theo năng lượng chuyển động
+ Xe sử dụng nhiên liệu xăng: Loại xe ô tô này hoạt động bằng động cơ sử dụng nhiên liệu xăng
+ Xe sử dụng nhiên liệu Diesel: Loai xe ô tô này hoạt động sử dụng nhiên liệu diesel
+ Xe sử dụng động cơ lai (Hybrid)
     Loại xe ô tô này được trang bị với những nguồn năng lượng chuyển động khác nhau, như động cơ xăng và mô tơ điện. Do động cơ xăng phát ra điện năng, loại xe ô tô này không cần nguồn bên ngoài để nạp điện cho ắc quy. Hệ thống dẫn động bánh xe dùng điện 270V, ngoài ra các thiết bị khác dùng điện 12V
[image: 47]









Hình 1.28. Sơ đồ mô tả hệ thống Hybrid của Toyota
1-Động cơ            2- Bộ đổi điện           3- Hộp số          4- Bộ chuyển đổi            5- ắc quy

+ Ô tô sử dụng năng lượng điện.
Loại xe ô tô này sử dụng nguồn điện ắc quy để vận hành mô tơ điện. Thay vì sử dụng nhiên liệu, ắc quy cần được nạp lại điện. Loại xe này mang lại nhiều lợi ích, như không gây ô nhiễm và phát ra tiếng ồn thấp khi hoạt động. Hệ thống dẫn động bánh xe dùng điện 290V, ngoài ra các thiết bị khác dùng điện 12 V.
[image: ]
Hình 1.29. Sơ đồ mô hình ô tô điện
1- Bộ chuyển đổi công suất    2- Mô tơ điện           3- ắc quy.

+  Xe sử dụng động cơ lại loại tế bào nhiên liệu (FCHV) 
 Loại xe ô tô này sử dụng năng lượng điện tạo ra khi nhiên liệu hyđrô phản ứng với ô xy trong không khí sinh ra nước. Do đó chỉ thải  ra nước, nó được coi là tốt nhất trong những loại xe có mức ô nhiễm thấp, và nó được tiên đoán sẽ trở thành nguồn năng lượng chuyển động cho thế hệ ô tô tiếp theo.

[image: o%20to%20Hydro] 










Hình 1.30. Hệ thống động cơ tế bào  nhiên liệu của Toyota.
1-Bộ điểu khiển công suất,   2- Mô tơ điện,
3- Bộ tế bào  nhiên liệu, 4- Hệ thống lưu Hyđrô  5- ắc quy phụ

1.4.2. Phân loại theo phương pháp dẫn động 
a.
b.
c
d.











Hình 1.30. Các loại dẫn động của ô tô con
Xe có thể được phân loại theo vị trí của động cơ, bánh xe chủ động và số bánh xe chuyển động. Đối với xe con thì có 4 loại sau: 
+ Động cơ đặt phía trước, cầu trước chủ động ( FF) Hình a
+ Động cơ phía sau, cầu sau chủ động ( FR). Hình b
+ Động cơ đặt giữa, cầu sau chủ động (MR). Hình c
+ Động cơ đặt trước, 4 bánh chủ động ( 4WD). Hình d
[bookmark: _Toc255225366][bookmark: _Toc255226186][bookmark: _Toc255226285][bookmark: _Toc256695549][bookmark: _Toc256900109]1.4.3. Phân loại theo mục đích sử dụng.
Theo mục đích sử dụng ô tô được phân thành 3 nhóm: ô tô chở người, ô tô vận tải và ô tô chuyên dùng.
+ Ô tô chở người được phân làm 2 loại: ô tô con và ô tô chở khách:
- Ô tô con, là loại dùng để chở người, thường có số chỗ ngồi từ 2 đến 8 và có thể chia các nhóm theo dung tích xy lanh: loại siêu nhỏ: dưới 1,2 lít; loại nhỏ: 1,3 – 1,8 lít; loại trung bình:1,9 – 3,5 lít; loại lớn: trên 3,5 lít.
- Ô tô chở khách, là loại dùng để chở người, thường có số chỗ ngồi từ 12 trở lên. Ô tô chở khách cũng có thể chia thành các nhóm theo trọng lượng toàn bộ hay theo chiều dài xe.
+ Ô tô vận tải: là loại ô tô được sử dụng chuyên chở các loại hàng hoá. Ô tô tải thường được chia thành nhóm theo trọng lượng toàn bộ.
+ Ô tô chuyên dụng: được chế tạo để sử dụng vào một công việc xác định như ô tô cứu hoả, ô tô chở rác, ô tô cứu thương, ô tô chở  bê tông ...
[bookmark: _Toc255225367][bookmark: _Toc255226187][bookmark: _Toc255226286][bookmark: _Toc256695550][bookmark: _Toc256900110]- Phân loại theo trọng lượng toàn bộ.
Theo trọng lượng toàn bộ được phân thành các nhóm được ký hiệu bằng một chữ cái:
+ Ô tô chở người: ký hiệu M:
M1 : ô tô chở người có số chỗ ngồi không quá 8 và trọng lượng toàn bộ dưới 1 tấn.
M2: ô tô chở người có số chỗ ngồi lớn hơn 8 và trọng lượng toàn bộ dưới 5 tấn.
M3: ô tô chở người có trọng lượng toàn bộ từ 5 tấn trở lên.
+ Ô tô chở hàng: ký hiệu N:
N1: ô tô chở hàng có trọng lượng toàn bộ dưới 3,5 tấn.
N2: ô tô chở hàng có trọng lượng toàn bộ dưới 3,5  12 tấn.
N3: ô tô chở hàng có trọng lượng toàn bộ trên 12 tấn.
+ Rơ moóc và bán moóc: ký hiệu O:
O1: rơ moóc và bán moóc có trọng lượng toàn bộ dưới 0,75 tấn.
O2: rơ moóc và bán moóc có trọng lượng toàn bộ  0,75  3,5  tấn.
O3: rơ moóc và bán moóc có trọng lượng toàn bộ  3,5  10  tấn.
O4: rơ moóc và bán moóc có trọng lượng toàn bộ trên 10  tấn.
         Ngoài ra các loại phương tiện khác cũng được phân loại  và ký hiệu với chữ cái  riêng, chẳng hạn: T- máy kéo nông lâm nghiệp, G – xe mọi địa hình,...
* Nhận dạng hãng sản xuất ô tô bằng logo 

[image: ]

Hình 1.31. Logo của một số hãng sản xuất ô tô


Nội dung thực hành:
- Nhận dạng, phân loại các loại xe ô tô.
- Nhận dạng, phân loại các bộ phận chính trên ô tô như: động cơ, các hệ thống thuộc gầm xe, khung, vỏ, điện ô tô


Câu hỏi ôn tập bài 1:
1. Trình bày nội dung về lịch sử và xu hướng phát triển của ô tô?
2. Nêu các bộ phận, các hệ thống chính của ô tô?
3. Trình bày cách nhận dạng một số loại ô tô theo thân xe và theo lôgô?



Bài 2. ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG
Mã bài: MĐ OTO 15 - 02

1. Mục tiêu của bài
- Trình bày được khái niệm và phân loại được động cơ đốt trong
- Giải thích được các các thuật ngữ và thông số kỹ thuật cơ bản của động cơ;
- Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc của động cơ 2 kỳ, 4 kỳ
- Vẽ được biểu đồ pha phối khí và giải thích được quá trình làm việc thực tế của động cơ 2 kỳ, 4 kỳ
- Lập được bảng công các của động cơ nhiều xi lanh
- Nhận biết và xác định được những đặc điểm cơ bản của động cơ: chiều quay, thứ tự nổ, điểm chết trên...
- Nhận dạng được chủng loại các loại động cơ, các đặc điểm cơ bản của xe ô tô;
- Sử dụng đúng các loại dụng cụ, thiết bị nghề công nghệ ô tô
- Chấp hành đúng quy trình, quy phạm trong nghề công nghệ ô tô 

2. Nội dung
2. 1. Khái niệm, phân loại động cơ đốt trong 
a. Khái niệm
động cơ là một bộ phận biến đổi các dạng năng lượng thành cơ năng.
Ví dụ: Biến điện năng, hoá năng qua nhiệt năng thành cơ năng,...
Động cơ đốt trong là: loại động cơ mà nhiên liệu được đốt cháy và biến
đổi năng lượng ở bên trong xy lanh bao gồm:
- Động cơ đốt trong loại piston dùng cho ô tô, xe máy,...
- Động cơ tu bin khí cháy.
- Động cơ phản lực.
Hiệu suất động cơ đốt trong đạt (20 - 45)% động cơ gọn nhẹ hơn động cơ đốt ngoài, dễ sử dụng, khởi động nhanh điều khiển dễ dàng nhưng có kết cấu phức tạp, nhiên liệu đắt tiền hơn động cơ đốt ngoài.
b. Phân loại động cơ
Động cơ đốt trong được phân loại dựa vào những đặc điểm sau:
- Theo nhiên liệu mà động cơ sử dụng ta có:
+ Động cơ nhiên liệu lỏng như xăng, diesel, cồn (methanol, ethanol), cồn pha xăng hoặc diesel, dầu thực vật…
+ Động cơ nhiên liện khí (còn gọi là động cơ gas). Nhiên liệu khí bao gồm khí thiên nhiên (compressed Natural Gas - CNG), khí hóa lỏng (Liquidfied Petroleum Gas – LPG), khí lò ga, khí sinh vật (Biogas)…
+ Động cơ nhiên liệu kép (Dual Fuel) động cơ gas mồi bằng nhiên liệu lỏng xăng hay diesel.
+ Động cơ đa nhiên liệu (Multi Fuel) có thể dùng được cả nhiên liệu nặng như diesel và nhiên liệu nhẹ. Như xăng hoặc động cơ dùng cả xăng và khí đốt.
- Theo cách thực hiện chu trình
+ Động cơ bốn kỳ là động cơ có chu trình công tác được thực hiện sau bốn hành trình lên xuống của piston hay hai vòng quay trục khuỷu.
+ Động cơ hai kỳ: Là động cơ có chu trình công tác được thực hiện sau hai hành trình lên xuống của piston hay một vòng quay trục khuỷu.
- Theo phương pháp hình thành khí hỗn hợp:
+ Hỗn hợp bên ngoài như động cơ xăng, động cơ gas. Khi đó động cơ dung bộ chế hòa khí hay phun xăng vào đường nạp còn gọi là phun gián tiếp.
+ Hỗn hợp bên trong như động cơ diesel hay phun xăng trực tiếp (Gasoline Direct Ịnjection - GDI) vào xy lanh.
- Theo số xy lanh :
Động cơ một xy lanh (Single Cylinder Engine) và động cơ nhiều xy lanh (Multi Cylinder Engine). 
- Theo cách bố trí hàng xy lanh:
Động cơ một hàng (Line Engine), động cơ chữ V, động cơ hình sao ...
a
b
c





               



Hình 2.1. Kiểu bố trí động cơ
a. Động cơ một hàng;          b. Động cơ chữ V;         c. Động cơ hình sao

- Theo phương pháp đốt cháy hỗn hợp:
+ Đốt cháy cưỡng bức như động cơ xăng, động cơ gas dùng tia lửa điện.
+ Đốt bằng tự cháy do nén như động cơ diesel 
- Theo dạng chu trình nhiệt động:
+ Chu trình đẳng tích ở động cơ xăng, gas, cồn,..
+ Chu trình hỗn hợp ở động cơ diesel.
- Theo phương pháp nạp.
+ Động cơ không tăng áp: Không khí hay hỗn hợp được hút vào xy lanh
+ Động cơ tăng áp: Không khí hay hỗn hợp được nén trước khi nạp vào xy lanh
- Theo tốc độ tốc độ trung bình của piston:
+ 3,5m/s ≤ VTb <6,5m/s : Động cơ tốc độ thấp
+ 6,5m/s ≤ VTb <9m/s : Động cơ tốc độ trung bình
+ VTb ≥ 9m/s: Động cơ tốc độ cao hay gọi là động cơ cao tốc
- Theo dạng chuyển động của piston.
+ Động cơ piston tịnh tiến thường gọi ngắn là động cơ piston. Đa số động cơ đốt trong là động cơ piston.
+ Động cơ piston quay hay động cơ rôto do Wankel phát minh năm 1954 nên còn gọi là động cơ Wankel
- Theo môi chất làm mát:
Động cơ làm mát bằng nước hay chất lỏng đặc biệt và động cơ làm mát bằng gió (không khí).
- Theo công dụng:
Động cơ tĩnh tại như máy phát điện, động cơ tàu thủy, động cơ ô tô và xe máy, động cơ máy kéo, động cơ tàu hỏa, động cơ máy bay,...
2. 2. Các thuật ngữ và thông số kỹ thuật cơ bản của động cơ.
- Điểm chết: Là điểm mà tại đó piston có vận tốc bằng 0 và bắt đầu đổi hướng chuyển động. Có 2 vị trí điểm chết của piston đó là:
+  Điểm chết trên (ĐCT): Là điểm chết mà ở đó khoảng cách từ đỉnh piston tới đầu trục khuỷu là lớn nhất có thể tích buồng công tác nhỏ nhất Vc.
+ Điểm chết dưới (ĐCD): Là điểm chết mà ở đó khoảng cách từ đỉnh piston tới tâm trục khuỷu là nhỏ nhất.có thể tích buồng công tác lớn nhất Vh.
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Hình 2.2. Hình biểu diễn các thuật ngữ cơ bản

- Hành trình piston (S): Là khoảng cách giữa hai điểm chết
- Thể tích buồng cháy (Vc): Là phần thể tích không gian giữa nắp máy và đỉnh piston khi piston ở vị trí điểm chết trên.
- Thể tích làm việc của xi lanh (Vh): Là thể tích buồng xi lanh và piston giữa hai điểm chết. 

      

	Trong đó: D là đường kính xi lanh
		      S là hành trình của piston 
- Thể tích toàn phần (Va): Là phần thể tích không gian giữa nắp máy và đỉnh piston khi piston ở điểm chết dưới.
                                                    va = vh + vc
- Thể tích làm việc của động cơ: Là thể tích làm việc của tất cả xi lanh được giới hạn bởi ĐCT và ĐCD. 


	
Trong đó: D là đường kính xi lanh
		      S là hành trình của piston, n là số xi lanh có trên động cơ
- Kỳ:  Là một phần của chu trình công tác xảy ra trong thời gian piston dịch chuyển một hành trình. có hai loại:
+ Động cơ hai kỳ: Là động cơ có chu trình công tác được thực hiện sau hai hành trình của piston hay một vòng quay trục khuỷu.
+ Động cơ bốn kỳ: Là động cơ có chu trình công tác được thực hiện sau 4 hành trình của piston hay 2 vòng quay trục khuỷu. 
- Chu trình công tác của động cơ: Là tổng cộng tất cả những phần của quá trình sảy ra trong thời gian của một giai đoạn (thời kỳ) trong một xylanh của động cơ. Khái niệm về chu trình công tác là nói nên sự thay đổi môi chất công tác trong xylanh.
d. Các thông số kỹ thuật cơ bản của động cơ
- Tỷ số nén: Là tỷ số giữa thể tích lớn nhất của xylanh chia cho thể tích buồng nén.
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+ Động cơ xăng:       =   6  12
+ Động cơ diesel:     = 14  22
- Công suất chỉ thị:
+ Nếu thể tích của các xy lanh là như nhau thì:



                                                             ,  (W) với p (Pa), Vh (m3), n(vòng/giây)


+ Nếu      pi : áp suất  chỉ  thị  trung bình  tính bằng Mpa ( MN/m2)
	             Vh : thể  tích  làm  việc của xy lanh tính bằng lít (l).
	             n: tính bằng số vòng quay (v/phút).
	              Ni tính bằng KW.


      Thì :                                                          , KW

-  Công suất thực tế (Ne).
Công suất có ích của động cơ được phát ra ở đuôi trục khuỷu để từ đó truyền năng lượng tới máy công tác, công Ne bao giời cũng nhỏ hơn Ni bởi vì khi động cơ làm việc thì sẽ có một phần công tiêu hao do ma sát giữa các bề mặt chi tiết, công dẫn động bơm nước, bơm dầu, trục cam …
		Ne = Ni - Nm    (KW)  	
Với Nm- công suất tổn hao cơ giới dùng để khắc phục mọi lực cản trong nội bộ động cơ khi động cơ hoạt động.
Tỷ số giữa Ne và Ni gọi là hiệu suất cơ giới m


Hiện nay động cơ đốt trong có m = 0,63  0,93 
Nếu gọi pe là áp suất có ích trung bình thì pe và pi có mối quan hệ sau:
	pe = pi. m 
Vậy ta có : 

                                                                                                          ; KW 

- Công suất tiêu hao (Nm).
Công suất tiêu hao do ma sát giữa các bề mặt chi tiết, công dẫn động bơm nước, bơm dầu, trục cam … , Công suất tiêu hao được tính như sau :
	Nm = Ni - Ne    (KW)  
- Mức tiêu thụ nhiên liệu.
Mức tiêu thụ nhiên liệu của xe ô tô - máy kéo được tính theo km hoặc giờ làm việc.
+ Đối với ô tô thì mức tiêu thụ nhiên liệu đươc tính theo lít/100km.
+ Đối với máy kéo hoặc máy công trình thì được tính  theo lít/giờ.
* Nhận dạng các loại động cơ
- Động cơ 4 kỳ: Một chu trình làm việc trải qua 2 vòng quay trục cơ, trục cam quay một vòng, su páp hút và su páp xả đều mở - đóng một lần và có một lần sinh công.
- Động cơ 2 kỳ: Một chu trình làm việc trải qua 1vòng quay trục khuỷu. Động cơ 2 kỳ thường do piston phân phối khí hoặc kết hợp piston và su páp để phân phối khí.
- Động cơ xăng: Thường nhận biết động cơ xăng bằng cách nhận biết các bộ phận của hệ thống đánh lửa hoặc hệ thống cung cấp nhiên liệu xăng, có bộ chế hoà khí, có bugi, bôbin,...
Động cơ Diesel: Thường nhận biết bằng cách nhận biết các bộ phận của hệ
thống cung cấp nhiên liệu, có bơm cao áp và vòi phun cao áp.
- Động cơ chạy bằng pin: Chỉ có động cơ điện và ắc qui lớn.
- Động cơ phun xăng điện tử:  nhận biết bằng cách quan sát hệ thống cung cấp nhiên liệu có vòi phun và có hệ thống đánh lửa, có bugi,…
- Động cơ thẳng hàng: Thường có hình dáng hình hộp chữ nhật có bugi hoặc vòi phun xếp thành một hàng thẳng.
- Động cơ hình chữ V: Hình dáng động cơ hình chữ V, bugi hoặc vòi phun thường bố trí làm hai hàng.
- Động cơ chữ W: hình dáng động cơ hình chữ W, bugi hoặc vòi phun thuờng bố trí làm 3 hàng.
- Ô tô có động cơ lai (hybrid): loại nay có trang bị động cơ xăng, và mô tơ điện ở bánh xe và một ắc qui lớn.
- Ô tô sử dụng năng lượng điện: Là ô tô sử dụng một động cơ điện  dùng điện
ắc qui thay cho động cơ xăng hoặc Diesel.
* Xác định điểm chết trên của piston
Khi điều chỉnh khe hở nhiệt của động cơ ta thường phải tìm điểm chết trên cuối kỳ nén của máy một, cách tìm điểm chết trên máy một như sau:
Đối với động cơ có dấu điểm chết trên như động cơ: D12, Toyota 3A,...lắp thiết bị đo áp suất vào lỗ bu gi hoặc lỗ vòi phun máy một, quay trục cơ đến khi áp suất tăng (hoặc nhìn xu páp hút máy một mở ra, đóng lại), rồi quay tiếp để dấu trên bánh đà trùng với dấu điểm chết trên trên két mát đối với động cơ D12, để dấu trên puly trùng với dấu số "o" trên vách máy là piston máy một ở điểm chết trên. Nếu muốn tìm điểm chết trên của máy kế tiếp theo thứ tự nổ, chỉ việc quay trục cơ đi một góc bằng khoảng cách nổ của động cơ đó.Ví dụ khoảng cách nổ của động cơ động cơ Toyota 4A là 180o.
Đối với động cơ chỉ có dấu thời điểm đánh lửa, hoặc thời điểm phun, cách tìm điểm chết trên cuối kỳ nén ban đầu tương tự như trên: quay trục cơ để bị đo áp suất có áp suất tăng (hoặc nhìn xu páp hút máy một mở ra, đóng lại), rồi quay tiếp để dấu trên puly trùng với dấu  thời  điểm đánh  lửa  hoặc  thời  điểm phun trên vách máy thì dừng lại, khi đó piston đăng ở thời điểm phun hoặc thời điểm đánh lửa. Muốn tìm ĐCT của piston ta dựa vào góc đánh lửa sớm hoặc góc phun sớm để tính góc quay của trục khuỷu tương ứng với piston lên đến điểm chết trên.Ví dụ động cơ D240 có góc phun sớm là 20o, quay trục cơ đi 1 độ tương ứng 1,6 mm trên chu vi pu ly trục cơ. Như vậy, muốn tìm điểm chết trên sau khi tìm được thời điểm đánh lửa hoắc thời điểm phun, ta chỉ việc quay trục cơ đi một góc bằng 200, tương đương 32 mm trên pu ly trục cơ.
Đối với động cơ không có dấu: có thể xác định điểm chết trên cuối kỳ nén bằng cách dùng một que cắm vào lỗ bugi hoặc lỗ vòi phun (hình 2.3) quay trục cơ  nhìn su páp hút mở, đóng, rồi quay tiếp khi nào que đó bị đẩy lên cao nhất tức là piston đó ở điểm chết trên cuối kỳ nén.
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Hình 2.3. Xác định ĐCT bằng que đo

Nội dung thực hành:
- Nhận dạng được các cơ cấu của động cơ
- Xác định điểm chết trên cuối kỳ nén của piston. 

Câu hỏi ôn tập:
1. Trình bày các khái niệm vè động cơ đốt trong? phân loại động cơ đốt trong?
2. Trình bày cấu tạo chung của động cơ đốt trong?
3.Trình bày nội dung các thuật ngữ cơ bản của động cơ đốt trong? Nêu các thông số kỹ thuật cơ bản của động cơ?
4. Nêu phương pháp nhận dạng các loại động cơ?
5. Trình bày cách xác định điểm chết trên cuối kỳ nén của động cơ?

2.3. Động cơ 4 kỳ và động cơ 2 kỳ 
2.3.1. Động cơ 4 kỳ
- Khái niệm: Là động cơ mà trong một chu trình làm việc gồm có 4 hành trình lên xuống của piston thực hiện bốn nhiệm vụ khác nhau hút(nạp)  - nén - cháy, giãn nở sinh công - xả.
[image: ]a. Động cơ xăng 4 kỳ 
* Sơ đồ cấu tạo

1. Trục khuỷu 	
2. Thanh truyền 
3. Pittông 	
4. Xi lanh 	
5. Cửa nạp 
6. Xupáp nạp 	
7. Buzi	
8. Xupáp xả  	
9. Cửa xả 	
10. Các te

Hình 2.4. Sơ đồ cấu tạo động cơ xăng 4 kỳ
- Nguyên lý hoạt động
Một chu trình làm việc của động cơ xăng 4 kỳ gồm có 4 hành trình lên xuống của piston thực hiện bốn nhiệm vụ khác nhau hút (nạp)  - nén - nổ (cháy, giãn nở sinh công) - xả. Động cơ xăng 4 kỳ hoạt động bằng cách lặp lại liên tục và đều đặn các kỳ hút,.nén, nổ và xả. Các kỳ này hoạt động như sau:ĐCT
ĐCD

+ Kỳ nạp: 

Xu páp nạp mở, xu páp xả đóng. piston chuyển động từ điểm chết trên xuống điểm chết dưới, thể tích trong xilanh lớn dần lên làm cho áp suất trong xilanh giảm tạo ra sự chênh áp giữa áp suất trên đường ống nạp và áp suất bên trong của xilanh của động cơ (áp suất trong xilanh của động cơ p = (0,07 ÷ 0,09) MPa). Vì vậy hỗn hợp được hòa trộn từ trước được hút qua xupap nạp vào bên trong xilanh của động cơ, hỗn hợp nhiên liệu khí lúc này có nhiệt độ t = (75 125)C do trong xilanh có nhiều khí sót và sự bố trí ống nạp gần ống xả để tạo điều kiện sấy nóng hỗn hợp.        Hình 2.5. Kỳ nạp
Hình 1.15: Kỳ nạp

Kết thúc kỳ nạp, xu páp nạp đóng lại, xu páp xả cũng đóng, piston ở điểm chết dưới, trục khuỷu quay từ (0° ÷ 180°)
[image: xang2]+ Kỳ nén:



Cả hai xu páp nạp và xả đều đóng, piston chuyển động từ điểm chết dưới lên điểm chết trên ép nhỏ thể tích có chứa môi chất trong xilanh, làm cho môi chất nóng lên và áp suất tăng dần, nhiệt độ của môi chất lúc này t = (350500)C, áp suất    p = (1,01,2) MPa cuối kỳ nén khi piston lên tới gần điểm chết trên, tỷ số nén=(6 ÷14) bugi bật tia lửa điện để đốt cháy hỗn hợp. Kết thúc kỳ này piston ở điểm chết trên, trục khuỷu quay (180° ÷ 360°)Hình 2.6. Kỳ nén

+ Kỳ nổ (kỳ cháy - giãn nở - sinh công):




[image: xang3]Cả hai xu páp vẫn đóng như kỳ nén môi chất công tác được đốt trong buồng cháy có nhiệt độ và áp suất cao (t =(21002500)C p = (3.0 4.0) Mpa). Sự giãn nở của khí cháy trong xilanh sẽ đẩy piston chuyển động từ điểm chết trên xuống điểm chết dưới làm quay trục khuỷu thực hiện quá trình sinh công có ích. Kết thúc kỳ này nhiệt độ hỗn hợp khí trong xilanh khoảng t = (10001200)C và áp suất P=(0,30,5)MPa, piston ở điểm chết dưới, trục khuỷu quay từ (360° ÷ 540°).Hình 2.7. Kỳ nổ

[image: xang4]+ Kỳ xả:
Môi chất sau khi được đốt cháy để thực hiện quá trình sinh công có ích phải được thải sạch ra ngoài. Ở kỳ này xu páp nạp vẫn đóng, xu páp xả mở, piston chuyển động từ điểm chết dưới lên điểm chết trên đẩy khí cháy qua xu páp xả ra ngoài động cơ, áp suất p = (0,11 ÷ 0,12)Mpa, nhiệt độ T = (700 ÷ 800)°C. Kết thúc kỳ xả, xu páp xả đóng lại, xu páp nạp mở, piston ở điểm chết trên, trục khuỷu quay từ (540° ÷ 720°).Hình 2.8. Kỳ xả

Kỳ xả kết thúc là đã kết thúc một chu trình công tác của động cơ xăng 4kỳ và quá trình lại thực hiện một chu trình mới tiếp theo.

b. Động cơ diesel 4 kỳ 
* Sơ đồ cấu tạo
[image: ]
1. Trục khuỷu 	
2. Thanh truyền 
3. Pittông 	
4. Xi lanh 	
5. Cửa nạp 
6. Xupáp nạp 	
7. vòi phun	
8. Xupáp xả  	
9. Cửa xả 	
10. Các te
Hình 2.9. Sơ đồ cấu tạo động cơ diesel 4 kỳ


- Nguyên lý hoạt động
[image: d1]Động cơ diesel 4 kỳ hoạt động với một chu trình gồm có 4 kỳ nạp nhiên liệu, nén, nổ (cháy - giãn nở - sinh công) và xả như động cơ xăng 4 kỳ

+ Kỳ nạp:
Môi chất được nạp vào trong xi lanh của động cơ ở đây là không khí sạch. Sự chênh áp giữa đường ống nạp và xi lanh động cơ P = (0,075 0,085)Mpa; Nhiệt độ không khí cuối kỳ nạp t =  ( 90  125) oC.Hình 2.10. Kỳ nạp



[image: d2]+ Kỳ nén:
Môi chất bên trong xi lanh động cơ diesel được nén với tỉ số nén  = (14  22) và có nhiệt độ cao, áp suất cao (t = (600  650)0C,  P = (3,5  4,0)MPa). Cuối kỳ nén nhiên liệu được phun vào buồng đốt với áp suất cao (15  20)MPa để tạo điều kiện hoà trộn được tốt. Việc đốt cháy nhiên liệu trong động cơ điêzel đòi hỏi một khoảng thời gian nhất định, mặc dù diễn biến của quá trình cháy cũng rất phức tạp. Hình 2.11: Kỳ nén




[image: d3]+ Kỳ nổ:
Ở kỳ này nhiệt độ và áp suất trong buồng đốt rất cao (t = (1800  2000)0C,  P = (5  6)MPa). Cuối kỳ áp suất vẫn còn khoảng P = 0,5 MPa, t = (600  700)0C.





Hình 2.12: Kỳ nổ




[image: d4]+ Kỳ xả: 
Môi chất sau khi được đốt cháy thực hiện quá trình sinh công phải được thải ra ngoài, ở kỳ này xu páp hút vẫn đóng, xu páp xả mở, piston chuyển động từ điểm chết dưới lên điểm chết trên đẩy sản vật cháy ra ngoài động cơ. Ở cuối kỳ xả 
   P =  (0,11  0,12)MPa
   T = (300  400)°C. 

Hình 2.13: Kỳ xả


Nhận xét: 
- Để hoàn thành một chu trình công tác của động cơ 4 kỳ thì trục khuỷu phải quay 2 vòng, trục cam quay 1 vòng, piston chuyển động lên xuống 4 lần trong xi lanh của động cơ trong một chu trình công tác, đối với động cơ xăng ở kỳ cháy giãn nở sinh công bugi bật tia lửa điện đốt cháy môi chất công tác trong buồng công tác của động cơ còn động cơ dieselvòi phun phun nhiên liệu dưới dạng sương mù và bị nén với nhiệt độ và áp suất cao, môi chất tự bốc cháy.
	- Trong 4 kỳ làm việc của động cơ duy nhất kỳ cháy – Giãn nở là kỳ sinh công có ích còn các kỳ khác là tiêu tốn công (công âm) piston chuyển động được là nhờ vào chuyển động quán tính của piston được tích luỹ ở bánh đà động cơ hoặc các xi lanh khác trong động cơ nhiều xi lanh làm việc việc.
	- Nếu sự đóng, mở xupap tuân theo đúng quy luật góc độ như nguyên lý đã nêu thì quá trình thải của động cơ sẽ không được sạch cũng như quá trình nạp không được đầy do không lợi dụng được sự chênh áp và quán tính của các dòng khí. Vì vậy, để nâng cao chất lượng cho việc thải sạch và nạp đầy, xu páp xả và xu páp nạp phải có góc mở sớm, đóng muộn được thể hiện qua đồ thị pha phôi khí và đồ thị công P – V 

c. So sánh ưu, nhược điểm giữa động cơ diesel và động cơ xăng
Động cơ Xăng và động cơ diesel là hai loại động cơ mà ngày nay được sử dụng rộng rãi nhất. Mỗi loại đều có ưu, nhược điểm riêng.
+ Động cơ diesel có ưu điểm là có thể tạo ra công suất lớn, tiết kiệm nhiên liệu, ít gây ô nhiễm môi trường, tuổi thọ cao nhưng ưu điểm lớn nhất là tính kinh tế nhiên liệu so với động cơ xăng. Tuy nhiên, động cơ diesel cũng có những nhược điểm như tính gia tốc chậm, tốc độ thấp, độ ồn cao, giá thành chế tạo cao và công suất trên một đơn vị khối lượng lớn. Vì vậy, động cơ diesel được dùng chủ yếu trên các xe tải và các máy công tác, máy nông nhiệp.
+ Động cơ Xăng thì có ưu điểm là gia tốc nhanh, tốc độ lớn, độ ồn nhỏ, giá thành chế tạo thấp và khối lượng động cơ trên một đơn vị công suất nhỏ hơn so với động cơ diesel, nhưng nó cũng có nhược điểm là tiêu hao nhiên liệu nhiều, gây ô nhiễm môi trường nhiều, tuổi thọ thấp. Vì những ưu nhược điểm như trên mà động cơ xăng được dùng chủ yếu cho các xe du lịch, xe gắn máy, các máy công tác cỡ nhỏ.
d. Nguyên lý làm việc thực tế của động cơ 4 kỳ trên đồ thị công, đồ thị pha phối khí.
* Sơ đồ nguyên lý: 
Động cơ 4 kỳ có chu trình công tác được thực hiện sau 4 hành trình dịch chuyển của piston hay 2 vòng quay trục khuỷu. Đồ thị pha phối khí và đồ thị công sẽ khảo sát một cách khái quát các quá trình nạp, nén, nổ, xả xảy ra trong từng hành trình của piston.
[image: ]












Hình 2.14: Đồ thị mô tả nguyên lý làm việc thực tế của động cơ 4 kỳ
a. Đồ thị công ;              b. Đồ thị pha phối khí

* Nguyên lý làm việc:
- Kỳ nạp: Piston chuyển động từ ĐCT đến ĐCD tạo nên độ chân không trong xi lanh. Không khí (động cơ diesel) hoặc hỗn hợp (ở động cơ xăng, gas,...) từ đường nạp gọi là khí nạp mới được hút vào xi lanh qua xu páp nạp đang mở và hòa trộn với khí sót của chu trình trước tạo thành hỗn hợp công tác. Để tiết diện lưu thông của xu páp khá lớn khi khí nạp mới thực sự đi vào xi lanh do đó nạp đầy hơn, xu páp nạp mở sớm một góc φ1 tại điểm d1.
- Kỳ nén: Piston chuyển động từ ĐCD đến ĐCT, xu páp nạp đóng muộn một góc φ2 tại điểm d2 nhằm tận dụng quán tính của dòng khí để nạp thêm. Hỗn hợp công tác bị nén khi hai xu páp cùng đóng dẫn tới tăng áp suất và nhiệt độ trong xi lanh. Tại điểm c’ gần ĐCT tương ứng với góc φs buzi (đối với động cơ xăng, gas,...) bật tia lửa điện hay vòi phun (đối với động cơ diesel) phun nhiên liệu vào trong xi lanh. Góc φs được gọi là góc đánh lửa sớm (động cơ xăng, gas) và là góc phun sớm (động cơ diesel). Sau một thời gian chuẩn bị rất ngắn, quá trình cháy thực sự diễn ra làm cho áp suất và nhiệt độ tăng lên rất nhanh.
- Kỳ nổ: Piston chuyển động từ ĐCT xuống ĐCD. Sau ĐCT quá trình cháy vẫn tiếp tục diễn ra nên áp suất và nhiệt độ tiếp tục tăng, sau đó giảm do thể tích trong xi lanh tăng nhanh. Khí cháy giãn nở sinh công. Gần cuối hành trình xu páp xả mở sớm một góc φ3 tại điểm b’ để thải tự do một lượng đáng kể sản vật cháy ra khỏi xi lanh vào đường ống xả.
- Kỳ xả: Piston chuyển động từ ĐCD lên ĐCT, sản vật cháy bị thải cưỡng bức do piston đẩy ra khỏi xi lanh. Để tận dụng quán tính của dòng khí nhằm thải sạch thêm xu páp xả đóng muộn sau ĐCT một góc φ4 ở hành trình nạp của chu trình tiếp theo.
Sau khi khảo sát ta rút ra một số nhận xét như sau:
- Trong bốn hành trình chỉ có một hành trình sinh công. Các hành trình còn lại tiêu hao công từ động năng của các chi tiết chuyển động quay như: bánh đà, trục khuỷu,...
- Các xu páp đều có góc mở sớm và đóng muộn nhằm nạp đầy và thải sạch. Tập hợp các góc mở sớm, đóng muộn của xu páp được gọi là pha phối khí (hình1.4b). Giá trị tối ưu của pha phối khí cùng các góc phun sớm và đánh lửa sớm φs rất khó xác định bằng tính toán nên thường lựa chọn bằng thực nghiệm.
- Trong khoảng góc φ1 + φ4 (cuối quá trình thải, đầu quá trình nạp) hình 1.4b hai xu páp đều mở. Do đó φ1 + φ4 được gọi là góc trùng điệp của xu páp.
2.3.2. Động cơ 2 kỳ
- Khái niệm: Là động cơ mà trong một chu trình làm việc có 2 hành trình dịch chuyển lên xuống của piston thực hiện đồng thời bốn nhiệm vụ khác nhau hút (nạp) - nén - cháy, giãn nở sinh công - xả.
+ Động cơ diesel cũng như động cơ xăng 2 kỳ thì chu trình công tác được thực hiện sau hai hành trình của piston hay một vòng quay của trục khuỷu.
+ Nguyên lý làm việc của động cơ 2 kỳ khác với động cơ 4 kỳ là toàn bộ các quá trình hút, nén, xả, nổ chỉ hoàn thành trong một vòng quay của trục khuỷu và piston chuyển động lên xuống 2 lần. Trong đó có một hành trình sinh công. Nhưng mỗi chu trình chỉ thực hiện trong một vòng quay trục khuỷu ( từ 2 hành trình) nên mỗi hành trình của piston có nhiều quá trình cùng xảy ra.1
2
3
4
5
6
7
8

a. Động cơ xăng 2 kỳ
- Sơ đồ cấu tạo:

Hình 2.15: Sơ đồ cấu tạo động cơ xăng 2 kỳ

1- xupáp hút; 2- xupáp xả; 3- cửa quét; 4- Piston; 5- Thanh truyền;
6- Trục khuỷu; 7- Bugi; 8- Buồng cháy.

- Nguyên lý hoạt động
Các quá trình nạp - nén - cháy, giãn nở - xả đều được thực hiện trong hai hành trình của piston (hoặc một vòng quay của trục khuỷu) với những diễn biến của quá trình như sau:    a)
    b)
   d)
   c)
1
2
3


Hình 2.16: Sơ đồ nguyên lý làm việc của động cơ xăng 2 kỳ
a, b- Nạp , nén;              c, d- Nổ, xả
1- Cửa hút;              2- Cửa xả;          3- cửa quét
+ Hành trình 1 (nạp - nén): Piston đi từ điểm chết trên xuống điểm chết dưới, khí đã cháy và đang cháy giãn nở trong xilanh đẩy piston đi xuống và sinh công. Khi piston  mở cửa thải (2), khí cháy có áp suất cao được thải tự do ra đường thải từ khi piston mở cửa quét (3) tới khi piston ở điểm chết dưới, khí nạp mới có áp suất cao nạp vào xilanh qua cửa nạp (1) đồng thời quét khi đã cháy ra cửa (2). Như vậy ở hành trình I gồm có các qúa trình cháy, giãn nở, thải tự do, quét khí và nạp khí mới.
+ Hành trình 2 (cháy – giãn nở và xả): Piston đi từ điểm chết dưới lên điểm chết trên, quá trình quét nạp vẫn tiếp tục cho đến khi piston đóng cửa quét (3) và khi piston đóng cửa thải (2), môi chất trong xilanh bị đẩy ra ngoài một phần (lọt khí) qua cửa (2). Tiếp theo quá trình nén bắt đầu từ khi piston đóng cửa thải (2) cho tới khi nhiên liệu được phun vào xilanh (động cơ diesel) hay bugi bật tia lửa điện (động cơ xăng) để đốt cháy hỗn hợp khí. Sau một thời gian cháy trễ rất ngắn quá trình cháy sẽ xảy ra.

[image: ]b. Động cơ diesel 2 kỳ: 
- Sơ đồ cấu tạo:

1. Xupáp
2. Khoang chứa không khí nén.
3. Thân động cơ.
4. Vòi phun nhiên liệu.
5. Buồng cháy.
6. Piston.
7. Thanh truyền.
8. Trục khuỷu.
9. Khoang chứa dầu bôi trơn.


Hình 2.17:  Sơ đồ cấu tạo động cơ diesel 2 kỳ

- Nguyên lý làm việc: 
Động cơ Diesel hai kỳ làm việc phức tạp hơn, khó khăn hơn, thông thường hay dùng kiểu động cơ Diesel hai kỳ có máy nén khí (7) một chu trình làm việc xảy ra hai hành trình như sau:
- Hành trình thứ nhất:
Piston dịch chuyển từ ĐCD đến điểm chết trên ứng với góc quay trục khuỷu từ (0 - 180)0, khi piston chưa đóng các cửa thổi, thì bơm khí sẽ thổi không khí qua các lỗ thổi 4 vào xy lanh và thổi sạch khí đã cháy ra ngoài qua xu páp xả 5. Khi piston đóng kín lỗ thổi và xu páp xả đóng lại, không khí trong xy lanh được nén lại với áp suất cao khoảng 50KG/cm2 và nhiệt độ (600
- 700)0C. Khi piston gần đến ĐCT, vòi phun phun nhiên liệu dạng sương mù
vào hoà trộn với không khí tạo thành hỗn hợp.
- Hành trình thứ hai:
Ở cuối kỳ nén khi piston gần đến ĐCT, vòi phun phun nhiên liệu dạng sương mù vào hoà trộn với không khí tạo thành hỗn hợp. Hỗn hợp ở nhiệt độ và áp suất cao tự bốc cháy giãn nở sinh công đẩy piston từ ĐCT đến ĐCD, khi piston gần đến ĐCD su páp xả mở ra khí đã cháy theo cửa xả ra ngoài, khi piston mở cửa thổi khí nén được thổi vào xy lanh và đẩy khí đã cháy ra ngoài qua cửa xả. Các chu trình tiếp theo lại lặp lại các hành trình như trên.
* Đồ thị công, đồ thị pha phối khí
1
‘
 a, 
 b, 
















Hình 2.18: Đồ thị mô tả nguyên lý làm việc thực tế của động cơ 2 kỳ
a. Đồ thị công ;      b. Đồ thị pha phối khí

	d-o: Thải cưỡng bức (do bị quét)      
d-a: Giai đoạn lọt khí
c’-z -b: Cháy giãn nở 
a-c’: Quá trình nén
b - d: Thải tự do 
o-d:Vị trí đóng cửa quét;

	o-a: Vị trớ đúng cửa thải;
φs:Vị trí bật tia lửa điện hoặc phun nhiên liệu;
1:Vị trí điểm chết trên;
o-b:Vị trí mở cửa xả;
o-d’:Vị trí mở cửa quét    


Nhận xét:
+ Chu trình của động cơ 2 kỳ được thực hiện trong một vòng quay trục khuỷu hay hai hành trình của piston 
+ Trong hai hành trình chỉ có một hành trình sinh công
+ Mất một phần khí nạp đi ra cùng sản vật cháy trong quá trình quét thải
+ Mất một phần hành trình của piston từ mép trên cửa thải đến ĐCT vào việc thải.
+ Áp suất khí thải lớn hơn áp suất khí trời, nên phải tốn công nén khí quét ( chiếm khoảng 6- 12 %) công suất của động cơ

2.3.3. So sánh ưu, nhược điểm giữa động cơ bốn kỳ và động cơ hai kỳ
Nếu có cùng đường kính xi lanh D, hành trình piston S và số vòng quay n động cơ 2 kỳ so với động cơ 4 kỳ có những ưu, nhược điểm sau:
+ Ưu điểm:
- Động cơ 2 kỳ có số hành trình sinh công gấp 2 lần và công suất lớn hơn khoảng (50 ÷ 70)% so với động cơ 4 kỳ
- Động cơ 2 kỳ chạy đều hay êm hơn động cơ 4 kỳ vì mỗi vòng quay của trục khuỷu có một hành trình sinh công. Vì vậy ở động cơ 2 kỳ có thể dùng bánh đà lắp ở trục khuỷu có kích thước và trọng lượng nhỏ so với động cơ 4 kỳ.
- Động cơ 2 kỳ không có xu páp, cấu tạo đơn giản, dễ sử dụng hơn động cơ 4 kỳ
+ Nhược điểm:
- Hiệu suất của động cơ 2 kỳ nhỏ hơn hiệu suất của động cơ 4 kỳ, do có sự tổn thất nhiên liệu trong quá trình thay khí.
- Nhiệt độ của động cơ trong quá trình làm việc của động cơ 2 kỳ cao hơn động cơ 4 kỳ, do số lần sinh công nhiều hơn làm cho động cơ bị nóng đặc biệt đối với động cơ diesel 2 kỳ dễ bị bám muội than ở buồng cháy.
- Trong động cơ xăng 2 kỳ, nếu dùng các te chứa dầu bôi trơn đồng thời để thổi khí dễ làm hỏng dầu bôi trơn
- Quá trình quét thải ở động cơ 4 kỳ hoàn hảo hơn vì thực hiện trong 2 hành trình của piston tức là lâu hơn nhiều so với động cơ 2 kỳ.
- Động cơ 2 kỳ khó lựa chọn pha phối khí
- Khó tăng áp hơn vì hiệu suất nhiệt động cơ 2 kỳ lớn
- Căn cứ vào những ưu nhược điểm trên, động cơ xăng 2 kỳ thường được dùng cho động cơ có công suất nhỏ. Ví dụ: Động cơ phụ để khởi động động cơ diesel có công suất lớn, một số ô tô, xe máy,…Còn động cơ diesel 2 kỳ lại được dùng nhiều ở động cơ có công suất trung bình và công suất lớn: Động cơ tàu thủy,…
* Thực hành:
- Nhận biết các bộ phận của động cơ xăng, động cơ Diesel 4 kỳ và 2 kỳ
- Nhận biết hành trình làm việc thực tế của động cơ 4 kỳ, 2 kỳ.
Câu hỏi ôn tập:
1. Trình bày cấu tạo và nguyên lý hoạt động của động cơ xăng 4 kỳ một xy lanh? nhận xét về động cơ xăng 4kỳ 1 xy lanh? phân tích biểu đồ chu trình làm việc và sơ đồ lực tác dụng lên gối đỡ trục cơ?
2. Trình bày cấu tạo và nguyên lý hoạt động của động cơ Diesel 4 kỳ 1 xy lanh? nhận xét về hoạt động và phân tích biểu đồ chu trình làm việc của động động cơ Diesel? so sánh ưu, nhược điểm động cơ Diesel và động cơ xăng? Xác định hành trình làm việc thực tế của động 4 ky?
3. Trình bày nguyên lý hoạt động của động cơ xăng 2kỳ, động cơ Diesel 2 kỳ? so sánh ưu, nhược điểm của động cơ xăng 2kỳ và động cơ Diesel 2 kỳ? xác định hành trình làm việc thực tế của động cơ hai kỳ?

2.4. Động cơ nhiều xi lanh 
2.4.1. Bảng công tác của động cơ nhiều xilanh
a.  Khái niệm về động cơ nhiều xi lanh
Qua nghiên cứu chu trình làm việc của động cơ 4 kỳ một xi lanh ta thấy một chu trình làm việc của một động cơ 4 kỳ piston phải thực hiện 4 hành trình tương ứng với 2 vòng quay của trục khuỷu. Trong 4 hành trình thì chỉ có một hành trình sinh công còn các hành trình tiêu hao công suất của động cơ nên làm cho trục khuỷu quay không đều, động cơ làm việc bị rung động mạnh. Muốn trục khuỷu quay đều và động cơ làm việc êm phải dùng bánh đà có kích thước và trọng lượng nhất định lắp trên trục khuỷu. Vì vậy, để tăng công suất của động cơ làm cho trục khuỷu quay đều và giảm được kích thước và trọng lượng của bánh đà người ta thường chế tạo động cơ nhiều xi lanh. Số xi lanh của động cơ có thể là hai, bốn, sáu, tám…Các xy lanh có thể xếp thẳng hàng (I) hoặc xếp thành chữ V hoặc hình sao.
Khi chế tạo động cơ nhiều xi lanh, phải tính toán sao cho 2 vòng quay của trục khuỷu, tất cả cả các xi lanh đều có một lần sinh công. Thời điểm sinh công của các xi lanh không được trùng nhau và phải cách đều nhau để động cơ làm việc ổn định. Vì vậy, hình dáng trục khuỷu đặc biệt là góc lệch công tác của trục khuỷu có ảnh hưởng nhiều đến quá trình làm việc của động cơ. Góc lệch công tác của trục khuỷu là góc hình học giữa hai trục khuỷu tương ứng với hai cổ biên của hai xi lanh có kỳ sinh công kế tiếp nhau.Để lập được bảng thứ tự nổ của động cơ ta phải biết được góc lệch công tác của động cơ
Góc lệch công tác được xác định theo công thức sau:


φ =                       (1)

Trong đó:     φ là góc  lệch công tác                    
                      i là số xylanh
        		   là số kỳ
b. Lập bảng công tác của động cơ nhiều xylanh và sơ đồ kết cấu trục khuỷu. 
* Động cơ bốn xi lanh
+ Sơ đồ kết cấu trục khuỷu.

Trục khuỷu của động cơ 4 kỳ bốn xi lanh có các cổ biên nằm trong một mặt phẳng, cổ biên 1 và cổ biên 4 cách cổ biên 2 và cổ biên 3 một góc 1800. Khi trục khuỷu quay, piston của cổ biên 1 và cổ biên 4 đi lên ĐCT thì piston của cổ biên 2 và cổ biên 3 đi xưống ĐCD. Do kết cấu trục khuỷu như vậy, nên thứ tự làm việc của động cơ là 1 – 2 – 4 – 3 hoặc 1 – 3 – 4 – 2.

Hình 2.19: Sơ đồ kết cấu trục khuỷu của động cơ  4 xy lanh thẳng hàng
                                                                       
+ Lập bảng công tác cho động cơ 4 kỳ, 4 xi lanh xếp theo 1 hàng dọc      
Áp dụng công thức(1) ta có: φ = 1800
Trong mỗi xy lanh chu trình công tác được thực hiện sau hai vòng quay của trục khuỷu, trình tự các hành trình (hút, nén, nổ, xả) được bố trí để trong các xy lanh đồng thời xảy ra các kỳ khác nhau, cũng vì thế mà trục khuỷu quay được ổn định. Như vậy, ở động cơ 4 kỳ 4 xy lanh thì cứ sau 1/2 vòng quay của trục khuỷu thì có một hành trình sinh công, nhưng chúng không bố trí theo thứ thự của các xy lanh 1- 2 - 3 - 4 mà là 1- 3- 4 - 2  hoặc 1 - 2 - 4 - 3.
 
	Nửa vòng quay trục khuỷu
	Ứng với góc quay
	Số xi lanh

	
	
	

	
	
	1
	2
	3
	4

	         Nửa thứ nhất
	0o   180o
	Nổ
	Xả
	Nén
	Hút

	Nửa thứ hai
	đến 360o
	Xả
	Hút
	Nổ
	Nén

	Nửa thứ ba
	đến 540o
	Hút
	Nén
	Xả
	Nổ

	Nửa thứ tư
	đến 720o
	Nén
	Nổ
	Hút
	Xả



Bảng thứ tự nổ của động cơ 4 kỳ, 4 xi lanh theo thứ tự: 1- 3- 4- 2.

Qua bảng công tác ta thấy, khi trục khuỷu quay được nửa vòng thứ nhất tức là (00 ÷ 1800), piston của xi lanh 1 đi từ ĐCT xuống ĐCD thực hiện kỳ nổ (sinh công), trong khi đó piston 4 cũng dịch chuyển từ ĐCT xuống ĐCD nhưng thực hiện kỳ nạp hòa khí (động cơ xăng) hoặc không khí (động cơ diesel). Piston của xi lanh 2 và xi lanh 3 đều dịch chuyển từ ĐCD lên ĐCT nhưng piston của xi lanh 2 thực hiện kỳ xả còn piston của xi lanh 3 thực hiện kỳ nén.
Khi trục khuỷu quay tiếp nửa vòng thứ hai, tức là từ (1800 ÷ 360º), piston của xi lanh 1 và xi lanh 4 dịch chuyển từ ĐCD lên ĐCT, piston của xi lanh 1 thực hiện kỳ xả, piston xi lanh 4 thực hiện kỳ nén. Piston của xi lanh 2 và xi lanh 3 đều dịch chuyển từ ĐCT xuống ĐCD nhưng piston của xi lanh 2 thực hiện kỳ nạp còn piston của xi lanh 3 thực hiện kỳ nổ (sinh công).
Khi trục khuỷu quay tiếp nửa vòng quay thứ ba, tức là từ (360º ÷ 540º) trong xi lanh 1 thực hiện kỳ nén, xi lanh 2 nổ (sinh công), xi lanh 3 nạp và xi lanh 4 xả.
Như vậy, trục khuỷu quay hết hai vòng tức là từ (0º ÷ 720º), mỗi xi lanh của động cơ đều hoàn thành một chu trình làm việc gồm (nạp, nén, nổ và xả). Khi trục khuỷu quay tiếp, các hành trình mới lại diễn ra lần lượt theo thứ tự trên. 
* Động sáu xi lanh
+ Sơ đồ kết cấu trục khuỷu
Trục khuỷu có 6 cổ khuỷu được bố trí lệch nhau 120º Các cổ trục thanh truyền bố trí như sau: Cổ 1 và 6 hướng lên trên, cổ 2 và 5 hướng sang trái, cổ 3 và 4 hướng sang phải. Góc độ chéo nhau của các cổ là 1200. Sắp xếp như vậy thì cứ mỗi vòng quay của trục khuỷu 3 xi lanh lần lượt qua hành trình nổ, trục khuỷu qua 120o có một xi lanh ở hành trình nổ.
[image: ]
Hình 2.20: Sơ đồ kết cấu trục khuỷu của động cơ 6 xy lanh thẳng
+ Bảng thứ tự nổ của động cơ
Áp dụng công thức (1) ta có: φ = 1200
Như vậy, khi trục khuỷu quay 2 vòng thì 6 xy lanh thực hiện 4 hành trình và ở mỗi xy lanh đều thự hiện nổ một lần theo thứ tự trên

	Nửa vòng quay trục khuỷu
	ứng với góc quay
	Số xi lanh

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
Nửa thứ nhất
	60o
	
Nổ
	Xả
	Hút
	Nổ
	
Nén
	
Hút

	
	120o
	
	
	
Nén
	
Xả
	
	

	
	180o
	
	
Hút
	
	
	
Nổ
	

	
Nửa thứ hai
	240o
	
Xả
	
	
	
	
	
Nén

	
	300o
	
	
	
Nổ
	
Hút
	
	

	
	360o
	
	
Nén
	
	
	
Xả
	

	
Nửa thứ ba
	420o
	
Hút
	
	
	
	
	
Nổ

	
	480o
	
	
	
Xả
	
Nén
	
	

	
	540o
	
	
Nổ
	
	
	
Hút
	

	
Nửa thứ tư
	600o
	
Nén
	
	
	
	
	
Xả

	
	660o
	
	
	Hút
	
Nổ
	
	

	
	720o
	
	Xả
	
	
	Nén
	



Bảng thứ tự nổ của động cơ 4 k ỳ, 6 xi lanh theo thứ tự: 1- 5- 3- 6- 2- 4.
Ta xét nửa vòng quay thứ nhất, piston chuyển động từ ĐCT xuống ĐCD thực hiện kỳ nổ. Piston của xi lanh 6 cũng chuyển động từ ĐCT xuống ĐCD nhưng thực hiện kỳ nạp.
Trong xi lanh 2 và xi lanh , piston thực hiện hết 2/3 hành trình lên ĐCT sau đó chuyển động 1/3 hành trình đi xuống ĐCD. Xi lanh 2 kết thúc kỳ xả và bắt đầu kỳ nạp, xi lanh 5 kết thúc kỳ nén và bắt đầu chuyển sang kỳ nổ (sinh công).
Trong xi lanh 3 và xi lanh 4, piston chuyển động hết 2/3 hành trình đi xuống ĐCD và tiếp tục 1/3 hành trình đi lên, xi lanh 4 kết thúc kỳ nổ (sinh công) và sang kỳ xả.
Trong ba nửa vòng quay tiếp theo của trục khuỷu, ở mỗi xi lanh đều thực hiện các kỳ nạp, nén, nổ, xả. Khi trục khuỷu quay hết nửa vòng quay thứ tư thì tất cả các xi lanh đều hoàn thành một chu trình công tác của động cơ.
Nếu trục khuỷu tiếp tục quay thì tất cả các kỳ đều được thực hiện lặp lại theo thứ tự như trên.
Tóm lại, trong trường hợp này, các xi lanh làm việc kế tiếp nhau với góc lệch công tác là 120º hay 1/3 vòng quay của trục khuỷu. Do đó, các hành trình của piston không bắt đầu và kết thúc cùng một lúc mà các hành trình sinh công hoặc nổ trùng nhau một góc là 60º. Nghĩa là: Khi trục khuỷu quay, xi lanh 1 sinh công chưa xong trục khuỷu còn phải quay 60º nữa mới xong hành trinh sinh công thì xi lanh 5 đã băt đầu sinh công,…Do đó, trục khuỷu của động cơ sáu xi lanh quay đều hơn động cơ 4 xi lanh.
* Động cơ tám xi lanh
+ Sơ đồ kết cấu trục khuỷu:
1  5
2   6
3   7
4  8
1…4
1,5
2,6
4,8
3,7
5…8








Hình 2.21: Sơ đồ kết cấu trục khuỷu của động cơ 
8 xy lanh hình chữ V






Ở động cơ 8 xilanh hình chữ V các xilanh đặt theo 2 dãy mỗi dãy 4 xi lanh. Đường tâm của các xilanh đi qua đường tâm trục khuỷu và các đường tâm của 2 dãy đặt nghiêng nhau 1 góc 90o.
Trục khuỷu có 4 cổ khuỷu, mỗi cổ khuỷu được lắp 2 thanh truyền của 2 xilanh , các cổ quay của trục khuỷu được đặt từng đôi trong 2 mặt phẳng vuông góc và một đôi tạo thành một góc 180º. Nếu nhìn từ đầu trục khuỷu các cổ được sắp xếp như sau:
Cổ khuỷu 1 và 4 là một đôi: 1 ở phía trên và 4 ở phía dưới
Cổ 2 và 3 là một đôi: 2 ở bên phải và 3 ở bên trái
Ở mỗi xi lanh, các piston chuyển động ngược chiều nhau và tới các điểm chết cùng một lúc
Do đặt hai dãy xi lanh lệch nhau 90º, nên một piston của xi lanh nằm ở một điểm chết nào đấy thì piston của xi lanh bên cạnh (cùng cổ khuỷu) sẽ ở điểm giữa hành trình. Vì vậy các kỳ xảy ra ở dãy bên phải sẽ lệch ¼ so với các kỳ của dãy xi lanh bên trái.
+ Lập bảng công tác
Áp dụng công thức (1) ta có: φ  = 900
	Nửa vòng quay trục khuỷu
	ứng với góc quay
	Số xilanh

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Nửa thứ nhất
	90o
	Nổ
	Hút
	Xả
	Nén
	Nén
	Hút
	Xả
	Nổ

	
	180o
	
	Nén
	Hút
	
	Nổ
	
	
	Xả

	Nửa thứ hai
	270o
	Xả
	
	
	Nổ
	
	Nén
	Hút
	

	
	360o
	
	Nổ
	Nén
	
	Xả
	
	
	Hút

	Nửa thứ ba
	450o
	Hút
	
	
	Xả
	
	Nổ
	Nén
	

	
	540o
	
	Xả
	Nổ
	
	Hút
	
	
	Nén

	Nửa thứ tư
	630o
	Nén
	
	
	Hút
	
	Xả
	Nổ
	

	
	720o
	
	Hút
	Xả
	
	Nén
	
	
	Nổ



Bảng thứ tự nổ của động cơ 4 kỳ 8 xilanh theo thứ tự: 1- 5- 4- 2- 6- 3- 7- 8.
Xét nửa vòng quay thứ nhất: 
Xi lanh 1 piston chuyển động từ ĐCT xuống ĐCD thực hiện kỳ nổ, xi lanh 4 piston chuyển động từ ĐCD lên ĐCT thực hiện kỳ nén.
Xi lanh 2, từ ½ hành trình đầu piston chuyển động xuống ĐCD để kết thúc hành trình nạp, sau đó lại dịch chuyển ½ hành trình từ ĐCD lên để bắt đầu thực hiện kỳ nén.
Xi lanh 3, piston xuất phát từ điểm giữa hành trình chuyển động lên ĐCT, khi đến ĐCT piston lại chuyển động tiếp xuống ½ hành trình nữa để kết thúc xả và thực hiện ½ hành trình nạp.
Đối với hàng xi lanh bên trái, thứ tự chuyển tiếp các kỳ cũng tương tự như hàng xi lanh bên phải nhưng lệch đi một góc 90º (ứng với ¼ góc quay của trục khuỷu).
c. So sánh động cơ một xi lanh và động cơ nhiều xi lanh
+ Động cơ càng nhiều xy lanh thì làm việc càng ổn định và bánh đà càng nhỏ, nếu động cơ trên 16 xy lanh thì không cần phải có bánh đà.
+ Khối lượng trên một đơn vị công suất của động cơ nhiều xy lanh nhỏ hơn so với động cơ 1 xy lanh. 
+ Động cơ nhiều xy lanh thì phát ra công suất càng lớn vì vậy được dùng chủ yếu trên ô tô - máy kéo, còn động cơ 1 xy lanh thì có công suất nhỏ nên chủ yếu dùng cho xe gắn máy.

2.4.2. Nhận biết về động cơ nhiều xilanh
a. Xác định chiều quay
- Mục đích của việc xác định chiều quay của động cơ:
+ Muốn điều chỉnh hoặc sửa chữa một động cơ bất kỳ, công việc đầu tiên là phải biết được chiều quay của động cơ. Chiều quay của động cơ là chiều quay của trục khuỷu động cơ.
+ Nếu ta đứng ở phía trước động cơ và nhìn lại phía sau nó, người ta gọi chiều quay đó là chiều quay thuận (hầu hết các động cơ có chiều quay thuận), nếu trục khuỷu quay theo chiều kim đồng hồ, ngược lại là chiều quay nghịch (có một số động cơ có chiều quay nghịch như Honda) nếu trục khủy quay ngược chiều kim đồng hồ.
+ Xác định chiều quay động cơ nhằm mục đích để thực hiện một số công việc sau: Tìm xupáp cùng tên; đặt cam cho động cơ; Điều chỉnh khe hở xúpáp; đặt lửa, đặt bơm cao áp…
- Yêu cầu:
+ Phải biết đựơc cấu tạo và nguyên lý làm việc của động cơ.
+ Phải biết động cơ bố trí phía trước hay sau xe.
+ Chuẩn bị một số dụng cụ cho công việc.
- Phương pháp thực hiện:
Chúng ta có rất nhiều phương pháp để xác định chiều quay của động cơ. Tuỳ theo trường hợp cụ thể mà ta có thể áp dụng một trong các phương pháp sau:
* Căn cứ vào dấu mũi tên trên bánh đà:
Thông thường trên động cơ một xy lanh, người ta có thể biểu thị dấu mũi tên để xác định chiều quay của động cơ.
Ví dụ như xe gắn máy, động cơ Diesel Kubota, Janma…
* Căn cứ vào dấu đánh lửa sớm hoặc phun dầu sớm:
Nếu trên thâm máy có khắc vạch chia độ, và trên pu li có vạch một dấu (xem hình).
- Dấu 0 ° biểu thị vị trí điểm chết trên.
- Dấu +15°, +10° biểu thị góc đánh lửa sớm trước ĐCT.
- Dấu –5°, -10°:góc đánh lửa trễ.
Như vậy căn cứ vào hình vẽ thì chiều của động cơ là chiều kim đồng hồ.
Nếu trên puli hoặc bánh đà có 2 dấu, thì một dấu là ĐCT, dấu còn lại là thời điểm đánh lửa sớm. Nếu biết trước một trong 2 dấu này, thì chiều quay của động cơ là chiều mà dấu ĐLS đi trước, rồi sau đó mới đến ĐCT.
* Căn cứ vào xú páp:
Căn cứ vào ống góp xác định xú páp hút và thải của xy lanh số một.
Quay trục khuỷu, chiều quay đúng của động cơ là chiều mà xupáp hút vừa đóng lại và xupáp thoát vừa mở ra (Cuối thải đầu hút).
* Căn cứ vào vít lửa:
Do chuyển động của cam ngắt điện có liên hệ với chuyển động của trục khuỷu. Do đó nếu biết chiều quay của cam ngắt điện thì chúng ta xác định được chiều quay của trục khuỷu.
Chiều quay của cam ngắt điện là chiều mà cam đá cựa vít búa từ trong ra ngoài.
* Căn cứ vào cơ cấu khởi động:
- Dùng démarreur để quay trục khuỷu.
- Dùng maniven hoặc dây quay động cơ
* Căn cứ vào quạt gió:
Trong quá trình làm việc, lượng gió làm mát động cơ gồm 2 thành phần: do tốc độ của xe tạo nên và do cánh quạt cung cấp. Nếu biết được chiều quay của quạt gió, chúng ta xác định được chiều quay của trục khuỷu.
Chú ý: Ở động cơ tĩnh tại chiều quay của quạt gió luôn luôn là chiều mà quạt gió hút từ ngoài vào trong.
* Căn cứ vào kinh nghiệm:
Tất cả động cơ lắp trên ô tô, máy kéo chiều quay của trục khuỷu luôn luôn là chiều kim đồng hồ.
Đối với xe gắn máy, chiều quay là chiều ngược chiều kim đồng hồ (quay vô lăng)
Nhận xét:
- Chúng ta có rất nhiều phương pháp đểxác định chiều quay của động cơ. Tuy nhiên tuỳ theo từng công việc cụ thể mà chúng ta áp dụng, để công việc kiểm tra sửa chữa được nhanh chóng.
- Ở một số động cơ tĩnh tại, để tránh làm nóng phòng máy, người ta bố trí quạt gió thổi ra ngoài.

b. Xác định thứ tự nổ
- Theo chỉ dẫn của nhà chế tạo
Thường trên động cơ một số có ghi thứ tự nổ ở nắp máy, một số loại được ghi bên hông động cơ có miếng thiếc nhỏ trên đó ghi một số thông số của động cơ và thứ tự nổ.
Thứ tự nổ của động cơ thông thường:
+ Động cơ 3 xilanh: 1-3-2.
+ Động cơ 4 xilanh: 1-3-4-2 hay 1-2-4-3.
+ Động cơ 5 xilanh: 1-4-2-5-3.
+ Động cơ 6 xilanh: 1-5-3-6-2-4 hay 1-4-2-6-3-5.
+ Động cơ 8 xilanh: 1-5-4-2-6-3-7-8.
- Căn cứ vào các kỳ nén
Các bước tiến hành:
+ Tháo tất cả các bugi (đối với động cơ xăng) hoặc vòi phun (đối với động cơ diesel).
+ Dùng bông hoặc giẻ mềm thấm nước nút chặt vào lỗ nắp bugi hoặc vòi phun
+ Quay động cơ theo chiều làm việc đặt từ từ và quan sát. Sau đó ghi lại thứ tự các nút bông bật ra và lấy xilanh số một làm chuẩn ta sẽ có thứ tự nổ của động cơ.
Ví dụ: Động cơ 4 xilanh khi ta quay có thứ tự nút bật ra là: 2-1-3-4. Thì ta có thứ tự nổ của động cơ là 1-3-4-2.
+ Ta có thể dùng tay bịt các lỗ bugi mỗi người bịt hai hoặc ba lỗ và tiến hành như trên.
- Căn cứ vào một loại xupáp.
+ Tháo nắp đậy che giàn xupáp. Sau đó tháo bugi hoặc vòi phun ra (cho nhẹ). 
+ Lấy phấn đánh dấu một loại xupáp lại (hút hoặc xả).
+ Tiến hành quay động cơ theo chiều của nó khi nào xupáp hút đánh dấu của xilanh số một mở ra.
+ Tiếp tục quay và ghi tiếp những xupáp hút đã đánh dấu của các xilanh còn lại cái nào mở thì ghi số xilanh đó.
+ Cứ tiếp tục làm như vậy cho đến hết ta sẽ có được thứ tự nổ của động cơ.
 Chú ý với động cơ 2 kì:
Đối với động cơ 2 kì ta chỉ có duy nhất một phương pháp tìm thứ tự nố là nhét giẻ vào lỗ bugi và xem thứ tự các nút giẻ bật ra.

c. Xác định điểm chết trên, góc đánh lửa sớm (phun sớm)
- Cách xác định vị trí ĐCT: 
+ Theo dấu có sẵn của nhà chế tạo 
Thông thường nhà chế tạo đã đánh dấu ở puli hay bánh đà đối với các loại xe của các nước thường có các chữ như sau:
Đối với anh: TDC, Mỹ: UDS, Đức: OT, Pháp: PMH.
+ Xác định bằng cách nhìn xupáp.
Quay động cơ theo chiều làm việc, nhìn hai xupáp của xilanh số một khi thấy xupáp hút vừa mở xupáp xả vừa đóng thì lúc này piton ở điểm chết trên, ở vị trí này ta nhích bánh đà tìm lùi thì thấy hai xupáp đều cử động và ta sẽ đánh dấu lại.
Chú ý: Trước khi làm theo phương pháp này thì phải kiểm tra lại khe hở xupáp trước đó.
+ Xác định bằng que đo 
Chú ý: Chỉ áp dụng cho loại động cơ xilanh thẳng đứng và có lỗ bugi, vòi phun bố trí trên đỉnh piton.
Bước 1: Tháo các bugi, vòi phun để quay động cơ cho nhẹ.
Bước 2: Cắm vào lỗ bugi một que đo hay một đồng hồ so.
Bước 3: Quay trục khuỷu theo chiều quay khi nào que đo hay đồng hồ so ở vị trí cao nhất đó là lúc pitton ở điểm chết trên ta đánh dấu lại.
+ Xác định theo cách chia cung
Chú ý: Chỉ áp dụng cho loại động cơ xilanh thẳng đứng và có lỗ bugi, vòi phun bố trí trên đỉnh piton.
Bước 1: Cho một que đo vào lỗ bugi số một đánh dấu vị trí trên đó.
Bước 2: Đánh dấu trên thân máy và trên bánh đà thẳng nhau.
Bước 3: Quay động cơ theo chiều quay của nó cho que đi lên hết theo piton và đi xuống đến vị trí đã đánh dấu ở que đo thì dừng lại.
Bước 4: Đánh dấu trên bánh đà tại vị trí đối diện với dấu đã có trên thân máy.
Bước 5: Chia đôi cung vừa quay được của bánh đà thành hai phần bằng nhau và đánh dấu lại như vậy tại điểm vừa chia được với dấu trên thân máy trùng nhau piton ở điểm chết trên.
Thực hành:
- Lập bảng hành trình làm việc các động cơ 2 máy, 3 máy; 4 máy, 6 máy, 8 máy có thứ tự làm việc như sau: 1-2; 1-3-2; 1- 3 - 4 - 2; 1 - 2 - 4 - 3; 1- 5 - 3- 6 -2- 4, 1-5 - 6 -2 - 3- 4; 1-5-4-2-6-3-7-8.
- Thực hành nhận biết động cơ, cơ cấu của động cơ 4 xy lanh, 6 xy lanh thẳng hàng,
6 xy lanh và 8 xy lanh hình chữ V.
- Nhận biết về động cơ: Xác định chiều quay của động cơ; xác định  thứ tự nổ của dộng cơ,; xác định ĐCT cuối nén đầu nổ...

Câu hỏi ôn tập:
1. Trình bày khái niệm và đặc điểm động cơ nhiều xy lanh? 
2. Lập bảng hành trình làm việc của động cơ 4 xy lanh, 6 xy lanh, 8 xy lanh? so sánh động cơ 1xy lanh và động cơ nhiều xy lanh?
3. Lập bảng hành trình làm việc động cơ 2 xy lanh; 3 xy lanh; 4 xy lanh, 6 xy lanh,
8 xy lanh có thứ tự làm việc như sau:1-2; 1-3-2; 1- 3 - 4 - 2; 1 - 2 - 4 - 3; 1- 5 - 3- 6
-2- 4, 1-5 - 6 -2 - 3- 4; 1-5-4-2-6-3-7-8.
4. Trình bày các phương pháp nhận biết về động cơ: Xác định chiều quay của động cơ; xác định  thứ tự nổ của dộng cơ,; xác định ĐCT cuối nén đầu nổ...





Bài 3. Dụng cụ, thiết bị nghề  công nghệ ô tô
Mã bài: MĐ OTO 15 – 3

I. Mục tiêu của bài
- Trình bày được công dụng và phương pháp sử dụng các loại dụng cụ, thiết bị;
- Sử dụng được dụng cụ, thiết bị vào sửa chữa; 
- Chấp hành đúng quy trình, quy phạm trong nghề công nghệ ô tô.
II. Nội dung bài:
3. 1. Thiết bị.
3.1.1. Các thiết bị thông dụng sử dụng trong nghề công nghệ ô tô
*  Thiết bị cắt gọt
1. Máy doa xi lanh
2. Máy đánh bóng xi lanh.
3. Máy mài xu páp và đế xu páp.
4. Máy tiện tam bua xe.
5. Máy tiện, máy mài mặt phẳng, máy mài trục cam, máy mài trục khuỷu.
6. Máy tiện bạc ổ trục.
* Thiết bị nâng, đội xe, bàn ép
1. Đầu đội có bánh xe, đầu đội xách tay.
2. Đầu đội thuỷ lực chuyên dùng
3. Bàn nâng thuỷ lực.
4. Pa lăng và cần trục di động.
5. Xe nâng hạ
6. Bàn ép thuỷ lực.
* Thiết bị kiểm nghiệm
1. Thiết bị kiểm nghiệm công suất động cơ.
2. Thiết bị kiểm nghiệm đánh lửa.
3. Băng kiểm tra điện ô tô.
4. Thiết bị kiểm tra ắc quy.
5. Đồng hồ đo chân không và áp suất.
6. Đồng hồ đo vận tốc.
7. Thiết bị kiểm tra rôto máy phát điện.
8. Thiết bị kiểm tra nồng độ khí thải ô tô.
9. Máy chùi sạch và kiểm tra bu gi.
10. Đèn hoạt nghiệm.
11. Thiết bị cân bằng bánh xe.
12. Thiết bị kiểm tra các góc của bánh xe và hệ thống lái.
13. Thiết bị kiểm tra hệ thống phanh, giảm xóc và độ chụm bánh xe.
14. Băng kiểm tra, điều chỉnh bơm cao áp và vòi phun.
15. Thiết bị kiểm tra vòi phun nhiên liệu.
* Thiết bị bơm và sửa chữa thân xe
1. Máy nén khí
2. Thiết bị sơn xe và sấy khô.
3. Quạt thoát hơi phòng sơn.
4. Máy mài cầm tay gắn đĩa giấy nhám.
5. Máy hàn điện, hàn hơi, kính và mặt nạ an toàn.
3.1.2. Hướng dẫn sử dụng một số thiết bị thông dụng
a. Cầu nâng 2 trụ
Cầu nâng ô tô 2 trụ thường được dùng trong quá trình bảo dưỡng và sửa chữa xe. Để đảm bảo cho quá trình vận hành an toàn thì cần chú ý các thao tác sau:
* Các thao tác nâng ô tô lên
- Di chuyển ô tô vào vị trí giữa của trụ cầu.
- Điều khiển tay cầu sao cho đặt đúng vào vị trí nâng.
- Nâng tay cầu lên đến khi đủ chạm vào xe ô tô, kiểm tra lại khả năng tải và vị trí của cầu.
- Nâng cầu từ từ lên khỏi mặt đất cho đến khi đạt được độ thăng bằng tải.
- Nhả tay khỏi nút nâng cầu khi đã đạt được độ cao cần thiết.
- Sau cùng là đóng khóa lại, tiến hành công việc.
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Hình. Cầu nâng xe ô tô 2 trụ
* Các thao tác hạ ô tô xuống
- Tháo chốt an toàn cầu nâng 2 trụ
- Hạ tay cầu về vị trí thấp nhất rồi xoay cầu về vị trí như ban đầu.
- Đưa tay ra khỏi vị trí cầu nâng khi đã được hạ xuống.
* Lưu ý quy trình nâng hạ xe sử dụng cầu nâng 2 trụ:
- Trong quá trình ấn nút khóa an toàn không thể tự đóng, hay chỉ có một khóa đóng, bạn cần phải thực hiện kiểm tra phần dây cáp của cầu nâng.
- Trước khi tiến hành nâng xe cần chú ý đến các đầu nối, ống thủy lực phải được đóng kín và không được rò rỉ. Nếu không may có những sự cố này xảy ra thì phải cần khắc phục trước khi nâng xe.
- Khi nâng xe lên mà bạn cần tháo một thiết bị ở xe có trọng lượng lớn, có thể làm mất cân bằng cầu nâng thì bạn có thể dùng phụ trợ để chống phía dưới để đảm bảo an toàn.
- Sau khi hết giờ làm việc, người sử dụng cần nâng cầu nên cách mặt đất 50cm, điều này giúp cho mạng lưới điện của cầu không bị hư hại hay đảo pha (cầu nâng dùng điện 3 pha). Thực hiện đúng quy trình sử dụng cầu nâng 2 trụ để có kết quả tốt nhất.
- Kiểm tra cầu nâng thường xuyên để phát hiện kịp thời để phát hiện những hỏng hóc, tìm phương án sửa chữa. Khi cầu nâng 2 trụ gặp phải những lỗi phát sinh thì tuyệt đối không vận hành thiết bị này.
- Những người không có kinh nghiệm, chưa được hướng dẫn thì không nên vận hành cầu nâng ô tô 2 trụ.
- Tuyệt đối không được nâng xe lên khi có người đang làm việc bên trong. Trong khi cầu nâng hoạt động, người xem và khách cần đứng ngoài khu vực làm việc.
- Khi mở khoá an toàn và hạ xe xuống cần quan sát xung quanh, phía gầm xe có người không, hạ xe từ từ.
b. Cầu nâng 1 trụ
Đối với cầu nâng 1 trụ thì sản phẩm này chuyên rửa xe ô tô, và nó xuất hiện hầu như ở tất cả các trung tâm bảo dưỡng, dịch vụ rửa xe chuyên nghiệp.
* Nâng cầu rửa xe ô tô 1 trụ
- Trước khi vận hành phải đảm bảo khí nén và dầu đầy đủ. Tiến hành đưa xe vào vị trí cân bằng, trọng tâm của xe là ty cầu.
- Khi nâng xe phải tiến hành kéo phanh tay và chèn bánh xe. Sau đó mở van cấp khí trước van dầu để đảm bảo tốc độ nâng và công suất.
- Khi nâng đến gần độ cao phù hợp thì đóng van khí lại để cầu lên đến chiều cao phù hợp rồi đóng lại.
Hạ cầu nâng xe ô tô 1 trụ
- Trước khi hạ cầu, bạn dùng máy xịt rửa xe cho sạch ty cầu và mặt bích nằm ở chỗ phớt cầu.
- Mở van xả khí trước 5 đến 10 giây xả áo trong bình dầu, tiếp theo mở van dầu.
- Quy định rõ ràng về loại xe lên cầu và chiều cao nâng cầu cho từng loại xe.
- Để đảm bảo an toàn thì bạn không nên nâng hết trình cầu.
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Hình. Cầu nâng rửa xe ô tô 1 trụ
* Những sai lầm khi sử dụng cầu đặc biệt cần chú ý:
 - Không đặt tải lệch với trọng tâm cầu
 - Không sử dụng vật cứng tác động vào ty ben
 - Trong quá trình nâng cầu, tuyệt đối không vào vị trí gầm cầu
 - Không ưu tiên những dòng xe không có trong quy định nâng cầu
 - Không nâng quá trọng tải của cầu nâng.
 - Người dùng cần đặc biệt chú ý tới những vấn đề này để có thể đảm bảo cho việc sử dụng và làm việc với cầu nâng được tốt và hiệu quả nhất, tránh xảy ra các sự cố đáng tiếc không mong muốn.
c. Cầu nâng 4 trụ: 
Cầu nâng 4 trụ là thiết bị nâng hạ chuyên dụng được sử dụng phổ biến trong các tiệm rửa xe, sửa chữa ô tô hay trung tâm chăm sóc xe. Với khả năng nâng hạ linh hoạt của mình thì thiết bị đã hỗ trợ con người rất nhiều trong việc rửa xe và sửa chữa tại những nơi khó làm việc như gầm xe, bánh xe. Tuy nhiên, cầu nâng không phải là một thiết bị vận hành đơn giản vậy nên trước khi sử dụng thì người dùng cần phải hiểu biết về cấu tạo, nguyên lý hoạt động của thiết bị. 

[image: Cấu tạo Cầu nâng 4 trụ]

Hình. Cầu nâng 4 trụ
Cầu nâng 4 trụ với độ vững chắc cao và khả năng nâng hạ ổn định. Cầu nâng 4 trụ cũng hoạt động tương tự cầu nâng 1 trụ và cầu nâng 2 trụ, tuy nhiên thiết bị này lại có tới 4 trụ nâng. Vì vậy mà thiết bị có độ chắc chắn, vững chãi rất tốt. Sức nâng của thiết bị cũng được tăng lên tối đa nhiều hơn. 
Các thiết bị nâng 4 trụ này có thể nâng được những chiếc xe có tải trọng lên đến 18 tấn. Nhờ đó mà người dùng cũng thuận lợi hơn rất nhiều trong việc kiểm tra xe và sửa chữa.
Thiết kế của cầu rất tiện lợi, người dùng chỉ cần lái xe tiến vào 2 bên ty nâng là đã có thể nâng cầu lên.
Giàn nâng 4 trụ hiện nay được người ta chia ra làm 2 loại đó là:
- Giàn nâng 4 trụ có đĩa kiểm góc lái
- Giàn nâng 4 trụ không có đĩa kiểm góc lái.
* Hướng dẫn cách sử dụng giàn nâng xe 4 trụ:
Để sử dụng cầu nâng xe 4 trụ đúng chuẩn kỹ thuật nhất thì người dùng hãy thực hiện phương pháp vận hành cầu nâng như sau:
- Bước 1: Trước khi sử dụng thiết bị thì bạn nên hạ giàn nâng xuống hết mức, dọn dẹp các vật dụng trong khu vực làm việc và lái xe vào khu vực bàn nâng.
- Bước 2: Sau khi đã lái xe vào trong khu vực, người lái xe đi ra và đảm bảo bên trong không còn ai và không có động vật thì ấn nút khởi động. Lúc này thiết bị sẽ từ từ nâng lên khỏi mặt đất. 
- Bước 3: Quan sát cầu nâng đến khi cầu nâng được tầm khoảng 15 – 20cm so với mặt đất thì ấn nút dừng lại để kiểm tra độ cân bằng của tải. Sau khi kiểm tra mà thấy ô tô được nâng đảm bảo chắc chắn thì ấn nút điều khiển để cầu đi lên cho đến khi đạt được độ cao phù hợp.
- Bước 4: Sau đó hãy ấn nút khóa cóc hãm và các chốt khóa để đảm bảo an toàn cho người và xe trong quá trình làm việc.
- Bước 5: Khi làm việc xong mà muốn hạ cầu nâng xuống thì bạn nâng cầu nâng lên cao để mở khóa an toàn rồi mới giữ nút điều khiển và từ từ hạ cầu xuống.
* Ứng dụng của cầu nâng 4 trụ 
- Cầu nâng 4 trụ được sử dung trong gara ô tô sửa chữa
- Cầu nâng 4 trụ với khả năng nâng hạ linh hoạt những mẫu xe có trọng tải lớn đã trở thành công cụ đắc lực trong nhiều công hiện hiện nay:
- Được sử dụng trong việc nâng hạ các loại xe có tải trọng lớn để người dùng tiện hơn trong việc sửa chữa, kiểm tra góc lái bánh xe, góc đặt bánh xe,…
- Bên cạnh những ứng dụng chính trong các tiệm rửa xe thì thiết bị còn được cải tiến và ứng dụng vào việc giữ xe trong các bãi đậu xe. Giúp các nhà đầu tư giải quyết vấn đề thiếu hụt bãi đậu xe và tận dụng tối đa diện tích giữ xe tại những nơi có không gian hẹp. 
- Thiết bị không chỉ được ứng dụng trong các bãi đậu xe của các siêu thị, TTTM, đỗ xe gia đình, chung cư mà còn được ứng dụng rất rộng rãi trong việc trưng bày xe tại các showroom ô tô.
d. Cầu trục
Cầu trục là một loại thiết bị nâng hạ phổ biến và là một trong những phương tiện quan trọng của việc cơ giới hoá các quá trình sản xuất trong các ngành công nghiệp – và xây dựng.
Ở các nước tiên tiến, sản xuất thiết bị nâng hạ là một ngành công nghiệp phát triển. Nếu như trước kia công nghiệp xây dựng rất ít cần trục thì hiện nay ngay cả khi xây dựng nhà nhỏ cũng không thể thiếu cầu trục, chưa nói gì đến việc xây dựng toà nhà cao tầng và kỹ thuật xây lắp từng khối lớn.
Trong thời kỳ hội nhập lại càng chú trọng và không ngừng cải tiến kỹ thuật để đáp ứng được yêu cầu của ngành công nghiệp xây dựng.
Trong ngành luyện kim có những cần trục nặng, cầu trục luyện kim phục vụ kho chứa quặng và nhiên liệu. v. v…… Máy nâng và vận chuyển phục vụ nhà ở, những nhà công cộng, các cửa hiệu lớn và các ga tàu điện ngầm như thang máy, trong đó có thang điện cao tốc cho các nhà cao tầng, buồng chở người và thang điện liên tục. Trong các siêu thị người ta dùng rất nhiều các cầu thang cuốn…
Trong nhà máy hay phân xưởng cơ khí thì người ta trang bị nhiều thiết bị nâng hạ di động như cần trục, cầu trục, cổng trục dùng điện hay khí nén, thuỷ lực năng suất cao để di chuyển các chi tiết máy hoặc máy…
Ngành máy nâng và vận chuyển hiện đại đang thực hiện rộng rãi việc cơ giới hoá quá trình vận chuyển trong các ngành công nghiệp và kinh tế quốc dân. Sự phát triển của kỹ thuật nâng –vận chuyển phải theo cải tiến các máy móc tinh xảo hơn, giảm nhẹ trọng lượng, giảm giá thành, nâng cao chất lượng sử dụng, tăng mức sản xuất, đơn giản hoá và tự động hoá việc điều khiển và chế tạo những máy mới nhiều hiệu quả để thoả mãn yêu cầu ngày một tăng của nền kinh tế quốc dân.
Ở nước ta, cầu trục, cổng trục cũng đã sử dụng rộng rãi trong một số ngành như xếp dỡ hàng hoá ở các bến cảng nhà ga và đường sắt. Trong công nghiệp xây dựng nhà ở, trong các nhà máy luyện kim và lâm nghiệp, xây dựng công nghiệp và quốc phòng.Trong tình hình kinh tế phát triển như hiện nay, máy nâng và vận chuyển ngày càng trở thành nhu cầu cấp bách do nhu cầu sản xuất ngày càng cao.
e. Các loại máy nâng và vận chuyển có thể phân thành hai loại
* Máy vận chuyển liên tục
Vật nặng được vận chuyển thành một dòng liên tục gồm các loại băng gầu, băng tải, máy xúc liên tục, xích tải, vít chuyển…
* Máy vận chuyển theo chu kỳ
Bao gồm máy hoạt động có tính chất chu kỳ, có tác dụng di chuyển nâng hạ, hoặc kéo tải, trong đó cơ cấu nâng tải là cơ cấu chính được gọi là máy trục. loại này gồm các loại như kích tời, palăng, cần trục, cầu trục, cổng trục…Trong đó cần trục, cầu trục, cổng trục có thể vận chuyển vật nặng theo cả ba hướng trong không gian.
3.2. Dụng cụ.
3.2.1. Dụng cụ tháo lắp
a. Tuốcnơvít:
Tuốcnơvít dùng để tháo, lắp vít có đầu xẻ rãnh
Cấu tạo tuốcnơvít gồm có phần cán được đúc bằng nhựa tốt và mũi tuốcnơvít làm bằng kim loại tôi cứng. Mũi có hai loại là dẹt và bốn chấu và có chiều dài khác nhau. Ngoài ra còn có tuốcnơvít tự động, loại này cán bằng kim loại được gắn với phần đầu dùng lắp mẫu tuốcnơvít.
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Hình. Các loại tuốcnơvít



* Cách sử dụng:
 	Chọn tuốcnơvít phù hợp với loại vít cần tháo lắp: cỡ rãnh, loại rãnh, loại dẹt hay bốn chấu, tuốcnơvít to hay nhỏ. Khi sử dụng, cầm chắc đầu cán tuốcnơvít vào giữa lòng bàn tay và theo phương thẳng đứng vừa ấn tuốcnơvít xuống vừa vặn ra hoặc vặn vào.
Khi dùng tuốcnơvít tự động phải vặn đầu lắp mũi tuốcnơvít ra hay vào, rồi dùng búa đóng mạnh để mẫu tuốcnơvít tự xoay. Tuyệt đối không dùng tuốcnơvít để thay thế cho mũi nạy hoặc đục.
b. Kìm 
Kìm  dùng để kẹp chặt hoặc tháo, lắp chi tiết.
Kìm là một dụng cụ thông dụng và có nhiều loại. Tên của các loại kìm thường được đặt theo hình dáng như: kìm  nhọn, kìm  mỏ quạ v.v... hoặc theo công dụng như: kìm bấm, kìm  cắt, kìm tháo xecmăng, kìm tháo xu páp, kìm tháo phanh hãm v.v..
Khi sử dụng, tuỳ theo nhu cầu chi tiết cần kẹp chặt hay tháo để chọn loại kìm  thích hợp. Tuyệt đối không dùng kìm  để vặn các bu lông hoặc đai ốc tránh làm tròn các đầu lục giác.
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	Hình. Cấu tạo và cách sử dụng kìm nhọn
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	Hình. Cấu tạo và các sử dụng kìm thông dụng



c. Mỏ lết
Mỏ lết dùng để vặn các bu lông hoặc đai ốc không tiêu chuẩn vì độ mở của nó có thể điều chỉnh được. 
Cấu tạo của mỏ lết Gồm có hai hàm, hàm cố định liền với cán, hàm di động điều chỉnh ra vào được nhờ trục vít xoay. Clê mỏ lết có nhiều loại với kích thước chiều dài khác nhau: 100mm, 250mm v.v...Loại 100mm có độ mở lớn nhất là 14mm, loại 300mm có độ mở lớn nhất là 36mm.
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	Hình. Cấu tạo mỏ lết


* Cách sử dụng
Clê mỏ lết chỉ dùng để vặn các bu lông hoặc đai ốc không tiêu chuẩn, vì độ mở của nó có thể điều chỉnh được. Các bu lông hoặc đai ốc có mô men vặn lớn như bu lông nắp máy, bu lông gối đỡ chính và bu lông thanh truyền...không thể dùng clê náy để tháo vặn. Nếu sử dụng không đúng có thể làm hỏng mỏ lết và hỏng các góc cạnh của bu lông hoặc đai ốc.
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	Hình. Cách sử dụng mỏ lết


d. Clê dẹt và clê tròng hai đầu
Clê dẹt và clê tròng dùng để tháo vặn các bu lông hoặc đai ốc tiêu chuẩn và có mô men vặn không lớn.
Clê dẹt dùng để tháo lắp các bu lông hoặc đai ốc có mô men vặn nhỏ hay tháo lắp các đai ốc của các chi tiết nối với nhau (đầu nối các ống dẫn dầu).
Clê tròng dùng để tháo nhưng bu lông hoặc đai ốc có lực vặn lớn và khoảng không gian xung quanh chật hẹp mà không dùng clê dẹt được.
* Cấu tạo: 
+ Clê dẹt hai đầu
Clê dẹt hai đầu là một trong những loại clê thường dùng nhất trong công tác sửa chữa, tay của ní rất ngắn, miệng clê hở, nên chịu lực yếu, nếu dùng lâu ngày miệng clê thường bị do•ng ôm không sát đầu lục giác làm hỏng góc cạnh của bu lông hoặc đai ốc.
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	Hình. Clê dẹt hai đầu và cách sử dụng


+ Clê tròng hai đầu: 
Clê tròng có thành mỏng, tay quay dài hơn clê dẹt, hai đầu clê tròng là lỗ tròn và có 6 cạnh lục giác bên trong. Khi vặn lỗ lục giác đầu clê ôm sát đầu bu lông hoặc đai ốc nên không làm hỏng góc cạnh của nó. Nhưng có nhược điểm là thao tác khi tháo lắp mất nhiều thời gian và không thể tháo được các đai ốc của các đường ống dẫn như ống dẫn nhiên liệu cao áp.
Mỗi loại clê trên đều có hai đầu với kích thước khác nhau, do đó có thể vặn được  bu lông hoặc đai ốc có kích thước khác nhau. 
[image: Clê tròng hai đầu và cách sử dụng]
Hình. Clê tròng 2 đầu và cách sử dụng
+ Clê dẹt phối hợp
Nghĩa là một đầu clê là vòng và một đầu hở miệng có cùng kích thước. Đầu vòng lệch 150 và đầu hở miệng nghiêng 150. Loại clê phối hợp thuận tiện trong quá trình sử dụng. 
	[image: Clê phối hợp]

	Hình. Clê dẹt phối hợp

	


* Cách sử dụng
Khi sử dụng clê dẹt và clê tròng cần căn cứ vào cạnh và cỡ của bu lông hoặc đai ốc để chọn cỡ clê thích hợp. 
Khi vặn phải đặt clê bằng phẳng và vào chân bu lông hoặc đai ốc, dùng tay đẩy cán clê (khi tháo) hoặc nắm chặt clê để kéo vào phía người (khi vặn), không để trật clê ra ngoài đánh vào người nguy hiểm. 
Ngoài ra cần chú ý không được dùng hai clê nối vào nhau hoặc dùng ống nối tăng chiều dài của tay quay và không dùng búa để gõ lên clê, làm như vậy sẽ hỏng clê.
Kích thước (cỡ miệng) clê được tính theo đơn vị mm hoặc hệ inch. 1 inch = 25,4 mm

	[image: Cách sử dụng clê]


Hình. Cách sử dụng clê dẹt phối hợp
e. Clê lục giác
Dùng tháo lắp các vít có đầu lõm lục giác lắp chìm (dùng ở các vị trí quay không vướng).
	[image: Clê lục giác]

	Hình. Clê lục giác
	


f. Tuýp
Clê tuýp dùng để tháo lắp các loại bu lông và đai ốc có mô men vặn tương đối lớn và ở các vị trí chật hẹp mà các loại clê khác không dùng được.
Mỗi bộ tuýp thường có 28 – 32 mẫu tuýp với kích thước từ 6mm – 32mm (hoặc kích thước lớn hơn). Ngoài ra còn có cần nối, tay quay, cần vặn tự động (clê cóc) và cần xiết có đồng hồ báo lực vặn. 
* Cách sử dụng
Khi sử dụng tuỳ theo bu lông hoặc đai ốc lớn hay nhỏ mà chọn loại tuýp thích hợp và căn cứ vào chiều cao từ chỗ tháo bu lông hoặc đai ốc đến bề mặt công tác của người thợ để chọn chiều dài cần nối cho vừa phải. Khi chiều dài tay quay không đủ thì có thể lắp thêm ống nối nhưng chiều dài ống nối không quá 500mm.
Để tăng nhanh tốc độ tháo lắp, khi mômen vặn nhỏ hơn 8 kGm có thể dùng clê cóc để vặn ống tuýp còn khi mô men vặn từ 8 kGm trở lên thì vặn bằng tay quay cứng để tránh làm hỏng clê cóc.
Khi sử dụng phải lắp tuýp ngay ngắn, không lệch và phải bám sát vào chân bu lông hoặc đai ốc. Khi vặn, một tay giữ chặt tay quay và ống tuýp hay chỗ nối của cần nối, một tay kéo tay quay về phía người vặn từ từ (tránh giật đột ngột làm vỡ tuýp gây tai nạn).
Khi cần đo mô men vặn của bu lông hoặc đai ốc thì dùng cân lực để kiểm tra.
	[image: Bộ Clê tuýp]

	Hình. Bộ Clê tuýp



g. Các loại cảo (vam)
Dùng tháo ổ bi, puly, bánh răng. Cảo có các loại hai càng, ba càng.
	[image: Các loại cảo]

	Hình. Các loại cảo




3.2.2. Dụng cụ đo kiểm. 
Các thiết bị đo được sử dụng để kiểm tra kích thước của các chi tiết yêu cầu độ chính xác cao.  Trong nghề sửa chữa ôt tô thường sử dụng một số thiết bị đo sau đây:
a. Thước cặp: gồm các loại 1/10, 1/20 và 1/50.
Thước cặp có thể dùng để đo chiều dài, đường kính ngoài, đường kính trong và đo độ sâu.
Phạm vi đo: 0 – 150, 200, 300mm.
Độ chính xác: 0,10;  0,02;  0,05mm.
Cấu tạo
[image: https://4.bp.blogspot.com/-Z9HVl92oTeo/WTIzR1_QAuI/AAAAAAAAAYA/82t1pQP3fYwA5qAaLFoCDYetecbc4IsEwCLcB/s1600/thuoc%2Bcap.PNG]
Cách sử dụng 
- Đóng toàn bộ đầu đo trước khi đo để kiểm tra độ chính xác của thước cặp, yêu cầu vạch số 0 trên thang đo thức trượt trùng với vạch số 0 trên thang đo chính. 
- Khi đo di chuyển đầu đo nhẹ nhàng sao cho chi tiết được kẹp chặt giữa các đầu đo
- Khi chi tiết đã được kẹp chặt giữa các đầu đo, cố định thước trượt bằng cách vặn vít hãm để dễ đọc giá trị đo.
- Đọc giá trị đo:
Giá trị đến 1mm, đọc trên thang đo chính (ví dụ 13mm)
Giá trị nhỏ hơn 1mm đến 0,05mm, đọc tại điểm mà vạch của thang thước trượt và vạch của thang đo chính trùng nhau (ví dụ 0,40mm).
Tổng giá trị đo = giá trị trên thang đo chính + giá trị trên thang thước trượt.
Ví dụ tổng giá trị đo tương ứng sơ đồ (17 – 22): 13 + 0,40 = 13,40mm.

	[image: Các đọc giá trị đo]

	Hình. Các đọc giá trị đo của thước cặp


b. Pan me
Pan me có thể dùng để đo chiều dài, đường kính ngoài, đường kính trong và đo độ sâu bằng cách tính toán chuyển động quay tương ứng của đầu đo di động theo hướng trục. Phạm vi đo: 0 – 25mm; 25 – 50mm; 50 – 75mm; 75 – 100mm. Độ chính xác cho phép đo; 0,01mm.
	[image: Pan me đo trong và pan me đo sâu]


Hình. Pan me đo trong và pan me đo sâu
Cấu tạo: tương ứng với công dụng, pan me có các loại: pan me đo ngoài, pan me đo trong, pan me đo sâu. Sau đây giới thiệu cụ thể về cấu tạo và cách sử dụng pan me đo ngoài.
Cách sử dụng
Trước khi sử dụng pan me, cần kiểm tra để chắc chắn rằng các vạch 0 trùng khít với nhau, bằng cách chọn dưỡng đo tiêu chuẩn, ví dụ với pan me 50 – 75mm đặt dưỡng tiêu chuẩn 50mm vào giữa hai đầu đo, vạch vít hạn chế áp lực 2 – 3 vòng, sau đó kiểm tra đường chuẩn trên thân và vạch 0 trên ống xoay trùng nhau.
- Đặt đầu đo cố định vào vật đo và xoay ống xoay cho đến khi đầu di động chạm nhạ vào vật đo, sau đó xoay h•m có một ít vòng và đọc giá tri đo.
[image: Cấu tạo pan me đo ngoài]
Hình. Cấu tạo và các loại panme đo ngoài
- Đọc giá trị đo:
Đọc giá trị đo đến 0,05mm: đọc giá trị lớn nhất mà có thể nhìn thấy được trên thang đo của thân pan me (ví dụ 9,5mm).
Đọc giá trị đo từ 0,01 – 0,05mm: đọc tại điểm mà thang đo trên ống xoay và đường chuẩn trên thân pan me trùng nhau (ví dụ 0,48mm).
Cách tính giá trị đo: 9,5 + 0,48 = 9,98mm.
	[image: Cách đọc giá trị đo]


Hình. Cách đọc giá trị đo của panme
c. Đồng hồ so
Có hai loại đồng so: đồng hồ so đo ngoài và đồng hồ so đo trong. Đồng hồ so đo ngoài dùng để kiểm tra độ sai lệch hình dáng hình học của chi tiết (độ côn , độ cong, ô van...) và vị trí tương đối giữa các chi tiết lắp ghép với nhau hoặc vị trí tương đối giữa các mặt trên chi tiết (độ song song, độ vuông góc, độ đảo, độ vênh...). Đồng hồ so đo trong dùng để đo hình dáng hình học của lỗ để xác định độ mài mòn của chúng.
Cấu tạo
Đồng hồ so được cấu tạo theo nguyên tắc chuyển động của thanh răng và bánh răng, trong đó chuyển động của thanh đo được truyền qua hệ thống bánh răng làm quay kim đồng hồ trên mặt số. Hệ thống truyền động của đồng hồ so được đặt trong thân,  nắp có thể quay được cùng với mặt số lớn để điều chỉnh mặt số khi cần thiết.
Mặt đồng hồ nhỏ chia 10 khoảng, giá trị mỗi khoảng bằng 1mm, mặt đồng hồ lớn được chia 100 khoảng, giá trị mỗi khoảng bằng 0,01 mm, nghĩa là khi thanh đo trượt lên xuống một đoạn 0,1mm thì kim dài quay được một khoảng. Khi kim dài quay 1 vòng (100 khoảng) thì kim ngắn quay 1 khoảng. 
Đồng hồ so đo trong có các thanh đo nhiều cỡ khác nhau, khi đo tuỳ theo kích thước lỗ cần đo để chọn thanh đo có chiều dài thích hợp.

	[image: Các loại đồng hồ so]



Hình. Các loại đồng hồ so
Cách sử dụng
- Thao tác đo
Đồng hố so đo ngoài: gá lắp và điều chỉnh vị trí của đồng hồ so với vật đo, đặt đầu đo tiếp xúc với vật đo, xoay vành ngoài của mặt đồng hồ để kim dài chỉ đúng số 0, xoay vật cần đo và ghi nhận giá trị đo được.
Đồng hồ so đo trong: chọn thanh đo phù hợp với kích thước của lổ cần đo, đưa đầu đo vào lổ theo phương thẳng đứng, lắc thân đồng hồ theo chiều ngang để xác định kích thước nhỏ nhất của lổ.
- Đọc giá trị đo
Giá trị đo được = (số vạch trên đồng hồ nhỏ x 1mm) + (số vạch trên đồng hồ lớn x 0.01mm).
d. Căn lá
Căn lá hay còn gọi là thước đo độ dày chủ yếu dùng để đo khe hở giữa hai mặt phẳng. Căn lá có 11 – 16 lá, cố độ dài 100 – 150mm và có độ dày nhiều cỡ từ 0,01 – 1,0mm được gập chung trong một hộp. Căn lá có cấu tạo như hình 17 - 27.
[image: Cấu tạo căn lá]
Hình. Căn lá
e. Cân lực
Cân lực dùng để xiết bu lông, đai ốc đến mô men tiêu chuẩn. Cân lực có các loại sau:
a. Loại đặt trước (hình17-28 a)
Mô men cần xiết có thể đặt trước bằng cách xoay núm điều chỉnh. Khi bu lông được xiết đến mô men đ• chọn có thể nghe một tiếng ckick cho biết đã đạt đến mô men tiêu chuẩn.
b. Loại lò xo lá (hình 17-28 b)
Cân lực hoạt động bằng một thanh đàn hồi, được làm dưới dạng một lò xo lá, thông qua đó lực được cấp đến tay quay. Lực tác dụng có thể đọc bằng kim và thang đo.
[image: Cấu tạo cân lực]

Hình. Các loại cân lực
Nội dung thực hành:
- Nhận biết các thiết bị sử dụng trong nghề CN ô tô
- Sử dụng, vận hành các loại cầu nâng
- Nhận biết, luyện tập thao tác sử dụng các loại dụng cụ tháo lắp
- Nhận biết, luyện tập thao tác sử dụng các loại dụng cụ đo kiểm.

Câu hỏi ôn tập:
1. Kể tên các loại thiết bị sử dụng trong nghề CN ô tô?
2. Vận hành cầu nâng: 1 trụ, 2 trụ, 4 trụ?
3. Lựa chọn, sử dụng dụng cụ tháo lắp phù hợp với vị trí lắp ghép theo yêu cầu?
4. Trình bày cấu tạo và phương pháp đọc kích thước của các loại dụng cụ đo?
5. Lựa chọn, sử dụng các loại dụng cụ đo kiểm phù hợp, đo kích thước của các chi tiết theo yêu cầu?


Bài 4. Phương pháp bảo dưỡng, kiểm tra, sửa chữa.   
Mã bài: MĐ OTO 15 – 4

Mục tiêu của bài
- Trình bày được các thông số xe;
- Tìm kiếm được thông tin xe qua cẩm nang sửa chữa;
- Xác định được số seri, số VIN ô tô;
- Chấp hành đúng quy trình, quy phạm trong nghề công nghệ ô tô.
Nội dung bài:

4.1. Số VIN.
4.1.1. Vị trí
Số VIN có tác dụng nhận dạng xe với đầy đủ các chi tiết quan trọng, từ loại động cơ cho đến nơi sản xuất.
Các hãng ôtô Mỹ đã sử dụng số VIN (Vehicle Identification Number) từ năm 1954, theo Cơ quan an toàn giao thông quốc gia Mỹ NHTSA. Nhưng trong nhiều năm, không có tiêu chuẩn để đọc số VIN nên khá khó khăn trong việc giải mã. Giờ đây, mọi việc trở nên dễ dàng hơn tuy vẫn cần biết cách thức để có thể hóa giải 17 chữ số kỳ diệu này.
Có ba vị trí để tìm là trên khung cửa xe phía ghế lái, trên vách ngăn khoang động cơ và ở dưới kính chắn gió bên lái.
- Số VIN dễ tìm nhất là dưới kính chắn gió.
[image: So-VIN-1.jpg]
Hình: Vị trí số VIN dưới kính chắn gió
- Số VIN trên khung cửa xe phía ghế lái

[image: So-VIN-2.jpg]
Hình: Vị trí số VIN  trên khung cửa xe phía ghế lái

- Số VIN trên trên vách ngăn khoang động cơ

[image: So-VIN-3.jpg]
Hình: Vị trí số VIN trên trên vách ngăn khoang động cơ

4.1.2. Ý nghĩa số VIN
Số nhận dạng xe hay còn gọi là số VIN gồm 17 chữ số thể hiện đầy đủ các chi tiết quan trọng, từ loại động cơ cho đến nơi sản xuất. Số VIN còn được ví như số an sinh xã hội của một chiếc xe, được sử dụng để đăng ký xe, mua bảo hiểm hay đi sửa chữa (cửa hàng có thể chọn mua đúng loại linh kiện dựa theo số VIN). Cảnh sát sử dụng số VIN để tìm chiếc xe nếu bị đánh cắp. Và số VIN giúp xác định lịch sử của chiếc xe trong trường hợp mua xe đã qua sử dụng.
Ví dụ: sử dụng số VIN của Cadillac ATS 2013 là 1G6AF5SX6D0125409.
- Ba chữ số đầu tiên định danh nhà sản xuất:
Chữ số đầu tiên thể hiện quốc gia. Ví dụ xe từ Mỹ bắt đầu với 1, 4 hoặc 5, Canada là 2, Mexico 3, Nhật Bản là J, Hàn Quốc là K, Anh là S, Đức là W và Thụy Điển hoặc Phần Lan là Y.
Vị trí thứ hai cho biết hãng sản xuất. Trong một số trường hợp, đây là chữ cái đầu tiên của nhà sản xuất. Ví dụ, A có nghĩa Audi, B là BMW, G của General Motor, L cho Lincoln và N là Nissan. Nhưng A có thể đại diện cho Jaguar hoặc Mitsubishi, còn R cũng có thể là Audi. Nhìn có vẻ khó hiểu nhưng con số tiếp theo sẽ giúp làm sáng tỏ những điều này.
Chữ số thứ 3, khi kết hợp với hai chữ số đầu tiên sẽ chỉ ra loại xe hoặc bộ phận sản xuất. Ví dụ, 1G6 là xe gia đình Cadillac. 1G1 nghĩa là xe gia đình Chevrolet và 1GC là xe tải Chevrolet. Danh sách chi tiết có thể tra cứu thêm trên từ điển trực tuyến Wikipedia.
- Sáu chữ số tiếp theo (từ chữ số thứ 4 đến thứ 9) miêu tả chiếc xe (Vehicle Descriptor Section):
Từ vị trí thứ 4 đến thứ 8 cho biết thông tin như mẫu xe, dạng thân xe, hệ thống giảm chấn, dạng hộp số và mã động cơ.
Chữ số ở vị trí thứ 9 dùng để kiểm tra, phát hiện số VIN không hợp lệ, dựa trên một công thức toán học dựa trên công thức của Sở giao thông vận tải Mỹ.
- Tám chữ số còn lại dùng để nhận dạng xe (Vehicle Identifier Section):
Trong đó chữ số ở vị trí thứ 10 cho biết năm sản xuất. Các chữ cái từ B đến Y tương ứng với các mẫu từ năm 1981 đến 2000. Không sử dụng các chữ cái I, O, Q, U hoặc Z. Từ năm 2001 đến 2009, các chữ số từ 1 đến 9 được sử dụng. Từ năm 2010 đến 2030 sử dụng bảng chữ cái bắt đầu từ A.
Danh sách các chữ số tính từ năm 1981 là: B = 1981, C = '82, D = '83, E = '84, F = '85, G = '86, H = '87, J = '88, K = '89, L = '90, M = '91, N = '92, P = '93, R = '94, S = '95, T = '96, V = '97, W = '98, X = '99, Y = 2000, 1 = '01, 2 = '02, 3 = '03, 4 = '04, 5 = '05, 6 = '06, 7 = '07, 8 = '08, 9 = '09, A = 2010, B = '11, C = '12, D = '13, E = '14, F = '15, G = '16, H = '17, J = '18.
Chữ số ở vị trí thứ 11 cho biết nhà máy lắp ráp chiếc xe. Mỗi hãng xe đều thiết lập mã nhà máy riêng.
Sáu chữ số cuối cùng từ vị trí thứ 12 đến 17 là số thứ tự sản xuất của xe.
Ví dụ như Cadillac ATS là chiếc thứ 125.409 lắp ráp tại Lansing, Michigan.

4.2. Tìm kiếm thông tin sửa chữa các hãng xe.
4.2.1. Cẩm nang sửa chữa.
4.2.2. Phần mềm tra cứu
4.3. Nhận dạng thông số kỹ thuật xe ô tô.
4.4. Trình tự bảo dưỡng, kiểm tra xe.


Bài 5. Quy trình sửa chữa ô tô. 
Mã bài: MĐ OTO 15 – 5
Mục tiêu của bài
- Hiểu được trình tự dịch vụ sửa chữa;
- Nhận dạng được các cơ sở sản xuất, dịch vụ ô tô;
- Chấp hành đúng quy trình, quy phạm trong nghề công nghệ ô tô.

Nội dung bài:

5.1. Trình tự dịch vụ sửa chữa.
5.1.1. Khái niệm về bảo dưỡng và sửa chữa ôtô
Khái niện về bảo dưỡng: Bảo dưỡng kỹ thuật ô tô bao gồm các công việc vệ sinh, kiểm tra, chẩn đoán, xiết chặt, bôi trơn, điều chỉnh,...
Mục đích của bảo dưỡng đề phòng những hư hỏng, sai lệch, ngăn ngừa mài mòn trước thời hạn của chi tiết máy. Khắc phục kịp thời những hư hỏng bất thường của xe - máy. Bảo dưỡng kỹ thuật chia làm các loại như bảo dưỡng theo ngày, cấp 1, cấp 2, bảo dưỡng theo mùa,…
Khái niệm về sửa chữa: Thực hiện các công việc bảo dưỡng, sửa chữa nhằm khắc phục khả năng làm việc của xe - máy. Sửa chữa được chia làm 2 cấp
Sửa chữa nhỏ: Thường được thực hiện ở các trạm bảo dưỡng, cơ sở nhỏ nhằm khắc phục những hư hỏng khi đến kỳ sửa chữa lớn như điều chỉnh, thay bi, thay xéc măng,…
Sửa chữa lớn: Thường đựơc thực hiện ở các trạm, xưởng sửa chữa ô tô chuyên môn hoá. Nhằm khắc phục khả năng làm việc của động cơ khi đã chạy được quãng đường, thời gian quy định, các chi tiết đã mòn tới giới hạn sửa chữa. Toàn bộ tổng thành được tháo rời ra và giám định từng chi tiết. Sửa chữa lớn thường là mài trục cơ, thay bạc, doa xy lanh thay cụm biên piston,…
* Quy trình bảo dưỡng 
Trong quá trình sử dụng xe ô tô do những yếu tố bên trong và bên ngoài tác động lên những chi tiết trên xe dẫn đến việc hao mòn và hư hỏng. Do vậy mà việc tiến hành sửa chữa bảo dưỡng ô tô là cách tốt nhất giúp bạn khắc phục và phục hồi nhanh chóng cho chiếc xe.
Đối với những chiếc xe hoạt động trong điều kiện thường thì không có nhiều vấn đề gì quá nghiêm trọng nên bạn chỉ cần bảo dưỡng định kỳ theo quy định của hãng. Còn đối với những chiếc xe ô tô hoạt động trong điều kiện khắc nghiệt, hay có hiện tượng hỏng hóc thì bạn nên tiến hành các quy trình sửa chữa bảo dưỡng ô tô để tránh làm ảnh hưởng đến các bộ phận khác trên xe.
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Hình. Quy trình bảo dưỡng xe ô tô 12 bước

Ngoài ra, khi thấy những hiện tượng sau đây thì bạn nên tiến hành đại tu động cơ ô tô:
– Động cơ ô tô bị nóng nhanh, nước làm mát hao nhanh
– Liên tục nghe thấy tiếng kêu lạch cạch ở động cơ xe mỗi khi vận hành.
– Động cơ bị xe có hiện tượng thủy kích.
– Bơm nhớt xe ô tô bị hỏng hoặc yếu không hoạt động được.
– Động cơ xe bị đổ hơi,…
Quy trình sửa chữa bảo dưỡng ô tô đúng chuẩn bao gồm những bước cơ bản sau:
– Bước 1: Tiếp nhận và kiểm tra ô tô cần bảo dưỡng
Khi bạn lái xe đến gara sửa chữa sẽ có quản đốc xưởng ra tiếp nhận xe đồng thời sẽ hỏi bạn về những yêu cầu khi bảo dưỡng cũng như những biểu hiện lạ trên xe trong quá trình vận hành.
Tiếp đến những nhân viên trong gara sẽ tiến hành kiểm tra các lỗi, mức độ an toàn, hoạt động của những thiết bị trên xe. Cùng với đó sẽ có nhân viên ghi chép lại những lỗi cần sửa vào biên bản giao cho bạn.
– Bước 2: Đàm phán với khách hàng
Bạn tiếp nhận tờ giấu kiểm tra và được nhân viên thông báo những lỗi cần được sửa chữa bảo dưỡng. Sau khi thông báo xong bạn sẽ được nhân viên tư vấn những hạng mục cần sửa chữa và báo giá bảo dưỡng xe, tiền công,..
– Bước 3: Tiếp nhận và tiến hành sửa chữa bảo dưỡng ô tô.
Sau khi nhận được sự đồng ý thì những nhân viên trong gara sẽ tiến hành sửa chữa và thay thế phụ tùng ô tô. Khi kết thúc việc sửa chữa bảo dưỡng xe thì quản đốc sẽ trực tiếp kiểm tra và chạy thử trước khi làm thủ tục trả xe cho bạn.
– Bước 4: Kiểm tra và giao xe
Bạn kiểm tra lại tình trạng của chiếc xe, nếu đã ưng ý thì sẽ tiến hành thanh toán các chi phí như đã thỏa thuận trước đó. Nhân viên lau dọn lại chiếc xe và bạn sẽ được quản đốc bàn giao xe cũng như cung cấp số điện thoại để gọi trong trường hợp cần thiết.
– Bước 5: Chăm sóc khách hàng.
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Hình. Quy trình 8 bước kiểm tra xe

5.1.2. Các phương pháp, sửa chữa và phục hồi sai hỏng của chi tiết
Khi các chi tiết bị mài mòn hư hỏng ta thường tận dụng các chi tiết cũ để sửa chữa dùng tiếp, nhất là các chi tiết đắt tiền, nhưng khi sửa chữa phải mang lại hiệu quả kinh tế. Khi sửa chữa phải chọn cách sửa chữa phù hợp với trình độ tay nghề của công nhân, phù hợp với thiết bị của cơ sở, tiết kiệm được chi tiết cũ, thường chọn sửa theo 6 phương pháp sau:
- Phương pháp điều chỉnh và thay đổi vị trí
+ Phương pháp điều chỉnh: Khi khe hở của cặp chi tiết lớn hơn qui định ta điều chỉnh lại khe hở đúng qui định như: điều chỉnh khe hở nhiệt, điều chỉnh lại khe hở giữa má phanh và trống phanh, điều chỉnh lại độ căng của dây cu roa,...
Ưu điểm: thực hiện dễ dàng, đơn giản, hoat động như ban đầu. Nhược điểm: Chỉ thực hiện được một số bộ phận.
- Phương pháp thay đổi vị trí: Khi làm việc các chi tiết mòn không đều, chỉ mòn một phía hoặc mòn nhiều ở một phía thì ta có thể thay đổi vị trí làm việc như: thay đổi mặt làm việc của tiếp điểm máy đề, đảo lốp xe, xoay xy lanh,...
Ưu điểm: Tận dụng được các chi tiết, sửa chữa đơn giản. Nhược điểm: Chỉ áp dụng được một số chi tiết
- Phương pháp sửa chữa theo kích thước sửa chữa (Cốt sửa chữa)
Sửa chữa chi tiết theo một kích thước đã được qui định trước. Khi cặp chi tiết bị mài mòn tăng khe hở thường được sửa chữa chi tiết đắt tiền theo một kích thước qui định, còn chi tiết rẻ tiền thì thay mới theo kích thước sửa chữa. VD: Doa xy lanh theo cốt sửa chữa, thay piston, xéc măng phù hợp. Mài trục cơ theo cốt sửa chữa thay bạc phù hợp. Phương pháp này thường được áp dụng sửa chữa cho các chi tiết đắt tiền.
Ưu điểm: Tận dụng được chi tiết đắt tiền
Nhược điểm:Tính lắp lẫn bị hạn chế, sửa chữa nhiều lần thay đổi thông số kỹ thuật, như doa xy lanh nhiều lần làm tỉ số nén thay đổi, mài trục cơ nhiều lần làm giảm kích thước trục sẽ bị yếu.
- Phương pháp sửa chữa phục hồi lại kích thước ban đầu
Sau nhiều lần sửa chữa kích thước các chi tiết máy thay đổi lớn, làm việc không đảm bảo cần phải phục hồi lại kích thước ban đầu. Ví dụ: Hàn lại trục cơ sau đó gia công theo kích thước nguyên thuỷ. Đúc lại bạc theo kích thước ban đầu,…
Ưu điểm: Tận dụng được các chi tiết cũ
Nhược điểm: Giá thành khá cao.
Phương pháp này hiện nay ít được sử dụng.
- Phương pháp sửa chữa thay nơi hỏng
Khi làm việc chi tiết bị hỏng một phần ta giữ nguyên phần không hỏng, sửa chữa thay nơi hỏng. Ví dụ: Một bánh răng bị sứt một răng ta chỉ sửa chữa thay nguyên răng bị hỏng.
Ưu điểm: Tận dụng được chi tiết cũ, giảm giá thành so với mua mới. Nhược điểm:  Đòi hỏi người thợ sửa chữa phải có tay nghề cao.
-  Phương pháp thêm chi tiết phụ
Khi chi tiết qua nhiều lần điều chỉnh sửa chữa mòn nhiều thường  sử dụng phương pháp thêm chi tiết phụ để sửa chữa bằng cách khoét lỗ rộng ra sau đó ép một chi tiết phụ vào.Ví dụ: ổ đặt của những động cơ đúc liền thân khi hư hỏng ta khoét một lỗ sau đó ép ổ đặt mới vào.
Ưu điểm: Sửa chữa được những chi tiết tròn xoay, chất lượng sửa chữa tương đối tốt.
Nhược điểm: Độ bền của chi tiết phụ không cao.
- Phương pháp thay mới
Chi tiết hoặc cụm chi tiết bị hư hỏng thì ta thay mới chi tiết hoặc cụm chi tiết đó. Phương pháp này thường được áp dụng nhiều cho những chi tiết rẻ tiền, mau hỏng. Ví dụ: Như doăng, đệm, bạc,…
Hiện nay các chi tiết, các bộ phận được chế tạo hàng loạt, bán nhiều trên thị trường nên phương pháp này được sử dụng nhiều.
Ưu điểm: Thực hiện nhanh, chất lượng tốt, phù hợp với hiện nay các chi tiết, cụm chi tiết được sản xuất nhiều, bán ở trên thị trường nhiều với giá hợp lý.
Nhược điểm: Giá thành cao, không tận dụng được chi tiết cũ.

5.2. Vị trí vai trò người thợ sửa chữa.
5.2.1. Quy trình tiếp nhận sửa chữa ô tô gồm 7 bước tối ưu:
Một gara chuyên nghiệp luôn có cách tiếp cận khách hàng sửa chữa ô tô chuyên nghiệp, để đảm bảo quy trình dịch vụ được diễn ra nhanh gọn và chính xác nhất, giúp khách hàng hài lòng và yên tâm hơn khi mới chỉ bắt đầu sử dụng dịch vụ.
Ngày nay, ngoài những cố vấn dịch vụ tại các gara lớn thì ở các gara vừa và nhỏ cũng đang dần phát triển mạnh và trở nên chuyên nghiệp hơn. Và đa số cho chúng ta thấy hiện nay có rất nhiều gara vừa và nhỏ đang cần những nhân viên có khả năng vừa sửa chữa, vừa tiếp nhận được dịch vụ nếu trưởng hoặc chủ gara đi vắng.
Bước 1: Quy trình tiếp nhận xe ô tô
- Quá trình tiếp nhận xe của khách hàng, ghi nhận những ý kiến và yêu cầu sửa chữa ban đầu của khách hàng, ghi thông tin xe (biển số, tên xe, màu xe, số km đã chạy, số khung, giờ nhận xe…).
- Sau khi đã hoàn thành quy trình nhận xe, tiến hành đưa xe vào khu vực kiểm tra để kiểm tra lỗi bằng các phương pháp thử và bằng máy chẩn đoán những lỗi mà khách hàng yêu cầu.
- Tiếp tục kiểm tra toàn bộ xe để xác định những lỗi khác nếu có trên ô tô mà bạn đang tiếp nhận.
- Ghi chép rõ ràng tất cả các lỗi cần phải sửa chữa vào phiếu yêu cầu sửa chữa cho khách hàng và chuẩn bị báo lỗi, báo giá, giải thích cho khách hàng.
Bước 2: Báo lỗi hư hỏng và Báo giá sửa chữa ô tô
- Lập báo giá các hạng Phần cần sửa chữa.
- Thông báo các lỗi hư hỏng trên ô tô cho khách hàng cần sửa chữa và tư vấn, giải thích kỹ càng cho khách hàng về các hạng mục sửa chữa có trên báo giá.
- Đợi khách hàng duyệt giá sửa chữa trên báo giá và đề nghị sửa chữa.
Bước 3: Tiếp nhận xe sửa chữa
- Nhân viên kỹ thuật tại gara xác nhận yêu cầu sửa chữa ô tô của khách hàng, nhận lệnh sửa chữa và tiến hành sửa chữa.
Bước 4: Quá trình sửa chữa ô tô
- Bộ phận sửa chữa tiến hành sửa chữa ô tô theo phiếu báo giá cho khách hàng.
- Nếu có phát sinh hư hỏng cần phải thông báo và giải thích ngay cho khách hàng.
- Cập nhật tiến độ về việc sửa chữa ô tô cho khách hàng (nếu có yêu cầu).
- Vệ sinh, kiểm tra các chi tiết sau khi đã sửa chữa xong.
Bước 5: Thẩm định chất lượng sửa chữa ô tô
- Khách hàng và đại diện của garage sẽ cùng tiến hành kiểm tra chất lượng của xe sau khi sửa chữa. Khi khách hàng đồng ý thì chuẩn bị bàn giao xe.
Bước 6: Quá trình bàn giao xe sau sửa chữa
- Khách hàng cần thanh toán các khoản chí phí sửa chữa trên báo giá như thương lượng ban đầu.
- Ký biên bản bàn giao xe cho khách hàng.
Bước 7: Chăm sóc sau sửa chữa ô tô
- Sau sửa chữa ô tô, gara cần lên kế hoạch chăm sóc và giải quyết các khiếu nại của khách hàng, nhằm bảo vệ xe ô tô của khách hàng tốt nhất, cũng như kéo dịch vụ và khách hàng về với gara ở những lần tiếp theo.

5.2.2. Vị trí, vai trò người thợ sửa chữa.
a. Công việc của kỹ thuật kỹ sư công nghệ ô tô
Nhà tuyển dụng thường đưa ra các yêu cầu cụ thể đối với vị trí kỹ thuật viên sửa chữa ô tô như sau:
- Trình độ: Tốt nghiệp trung cấp trở lên, chuyên ngành sửa chữa ô tô, công nghệ ô tô, cơ khí ô tô …;
- Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm sửa chữa ô tô;
- Có định hướng mục tiêu công việc rõ ràng, thái độ tích cực, trách nhiệm, trung thực. Có nguyện vọng làm việc lâu dài tại công ty;
- Nắm vững quy trình dịch vụ sửa chữa. Khả năng độc lập sửa chữa/đại tu cụm chi tiết hoặc các chi tiết trên xe. Ưu tiên nhân sự đã có kinh nghiệm làm việc tại các xưởng Dịch vụ / Garage;
- Có khả năng sử dụng máy chẩn đoán…
b. Công việc của kỹ thuật viên sửa chữa ô tô
Thực hiện các công việc chuyên môn công nghệ kỹ thuật ôtô bao gồm: dịch vụ sửa chữa, bảo hành, bảo dưỡng, thay thế phụ tùng và phụ kiện xe ô tô, đấu nối điện, động cơ ô tô, các hệ thống điện, điện tử theo yêu cầu của tổ trưởng trên lệnh sửa chữa;
- Kiểm tra tình trạng hư hỏng của xe, đưa ra kết luận và giải pháp khắc phục;
- Đảm bảo chất lượng, tiến độ bảo dưỡng, sửa chữa, sản xuất.
- Thực hiện đúng theo quy trình thông qua bảng kế hoạch xưởng và nội dung yêu cầu;
- Chủ động kiểm tra yêu cầu khi nhận vật tư, lên phương án sản xuất, thay thế vật tư;
- Chịu trách nhiệm trước xưởng dịch vụ về chất lượng các sản phẩm đã thực hiện;
- Đảm bảo các phương tiện luôn trong tình trạng tốt nhất và sẵn sàng;
- Thông báo cho tổ trưởng tất cả các phát sinh trong quá trình sửa chữa;
- Đảm bảo an toàn lao động khi làm việc, vệ sinh nhà xưởng và khu vực sản xuất;
- Bảo quản các máy móc, dụng cụ đồ nghề theo đúng định kỳ, thực hiện và duy trì tại xưởng…
c. Mô tả công việc của quản đốc sửa chữa ô tô
Đối với vị trí quản đốc sửa chữa ô tô thì nhà tuyển dụng sẽ đưa ra các yêu cầu như sau:
- Giới tính: Nam, độ tuổi trên 30 tuổi.
- Tốt nghiệp cao đẳng sửa chữa ô tô trở lên;
- Có kinh nghiệm sửa chữa thực tế ít nhất 2 năm;
- Có tối thiểu 5 năm kinh nghiệm quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh Dịch vụ phụ tùng và hoạt động xưởng;
- Khả năng phân tích, tổng hợp và tư duy hệ thống;
- Nhạy bén với sự thay đổi của môi trường kinh doanh dịch vụ phụ tùng;
- Khả năng chịu áp lực công việc;
- Kỹ năng giao tiếp, quản trị, lãnh đạo, tạo động lực làm việc, đào tạo - phát triển nhân sự;
- Giấy phép lái xe từ B2 trở lên;
- Khả năng giao tiếp, đọc hiểu tài liệu chuyên ngành bằng tiếng Anh;
- Sử dụng tốt phần mềm MS office.
d. Công việc của quản đốc sửa chữa ô tô
- Theo dõi việc thực hiện kế hoạch sản xuất chi tiết của từng tổ nhằm đảm bảo kế hoạch sản xuất tổng thể của nhà máy;
- Đảm bảo việc sản xuất được thực hiện theo đúng quy trình công nghệ ô tô;
- Đảm bảo việc sắp xếp nhà máy theo đúng quy trình phân biệt trạng thái hàng hoá., 5 S…
- Thực hiện các hoạt động cải tiến sản xuất để giảm chi phí sản xuất;
- Tổ chức đào tạo công nhân mới, kiểm tra và đạo tạo nâng cao công nhân cũ;
- Xây dựng các mục tiêu của phân xưởng dựa vào mục tiêu chung của công ty;
- Hỗ trợ các tổ sản xuất hoàn thành nhiệm vụ;
- Đánh giá năng lực và kết quả làm việc của nhân viên dưới quyền;
- Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên.


Câu hỏi ôn tập:
1. Trình bày quy trình, bảo dưỡng, sửa chưa ô tô?
2. Trình bày các phương pháp sửa chữa, phục hồi chi tiết?
3. Giải thích quy trình tiếp nhận sửa chữa ô tô gồm 7 bước tối ưu?
4. Giải thích vị trí, vai trò người thợ sửa chữa ở từng vị trí công việc cụ thể?


TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Tổng cục dạy nghề (2012) Kỹ thuật chung về ô tô, Tổng cục dạy nghề ban hành.
2. Trương Mạnh Hùng (2011),Cấu tạo ô tô,nhà xuất bản ĐH giao thông vận tải
3. GS - TS  Nguyễn  Tất  Tiến  (2011),  Giáo  trình  Nguyên  lý  động  cơ  đốt trong, nhà xuất bản giáo dục
4. Kỹ Thuật Sửa Chữa Ô Tô Cơ Bản (Tái Bản) Đức Huy- Nhà Xuất Bản Bách Khoa Hà Nội -2019
5. Kỹ Thuật Bảo Dưỡng Và Sửa Chữa Ô Tô Hiện Đại - Bảo Dưỡng Ô Tô - Vỹ Gia Tráng, Kha Túc Vỹ, Hứa Bình - Trần Giang Sơn dịch-NXB Bách khoa Hà Nội – 2017
6. Kỹ Thuật Bảo Dưỡng Và Sửa Chữa Ô Tô Hiện Đại - Kỹ Năng Cơ Bản Sửa Chữa Ô Tô Chu Mậu Kiệt, Vỹ Song, Lư Đức Thắng- Trần Giang Sơn dịch - NXB Bách khoa Hà Nội – 2017
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